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	UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
  
	



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH 
TIẾP NHẬN HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
(Từ ngày 01/7/2025 - 31/3/2026)


	TT
	Tên Cơ sở
	Địa chỉ
	Tên sản phẩm
	Số tự công bố
	Ghi chú

	I
	Tại Thông báo số 90/TB-SNNMT ngày 30/7/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

	1
	Công ty TNHH Dương Ánh An
	TDP Lê Duẩn, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0987932676
	Trà hoa vàng
	01/D2A/2025
	 

	2
	Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu SUNFORTUNE
	Số 68, đường 293, thôn Mã Tẩy, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0964953899
	Xúc xích nướng đá HUA SHAN SHI
	01/SUNFORTUNE/2025
	 

	
	
	
	Xúc xích chính hãng DI DAO CHANG
	02/SUNFORTUNE/2025
	 

	
	
	
	Xúc xích nướng ROTISSERIE
	03/SUNFORTUNE/2025
	 

	3
	Hộ kinh doanh Cơ sở chế biến thực phẩm Thiên Phú
	Thôn Bãi Lời, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam;
ĐT: 0989080362
	Giò lụa
	01/THIENPHU/2025
	 

	
	
	
	Phù trúc tươi (váng đậu tươi)
	02/THIENPHU/2025
	 

	
	
	
	Chả đĩa
	03/THIENPHU/2025
	 

	
	
	
	Chả quế
	04/THIENPHU/2025
	 

	
	
	
	Chả từ tâm
	05/THIENPHU/2025
	 

	
	
	
	Sườn dừa
	06/THIENPHU/2025
	 

	
	
	
	Đùi gà chay
	07/THIENPHU/2025
	 

	
	
	
	Giò phổ tai
	08/THIENPHU/2025
	 

	
	
	
	Giò nấm
	09/THIENPHU/2025
	 

	
	
	
	Dồi chay
	10/THIENPHU/2025
	 

	
	
	
	Cá kèo chay
	11/THIENPHU/2025
	 

	
	
	
	Giò phù trúc
	12/THIENPHU/2025
	 

	
	
	
	Chả cuộn rong biển
	13/THIENPHU/2025
	 

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Anh 1997
	Thôn Vườn, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0828233636
	Thịt Trâu sấy Ngọc Anh
	01/HKD_NNA1997/2025
	 

	5
	Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Bình Minh
	Thôn Nam Đồng, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0983325888
	Giò sống (mọc giò)
	0604/HTXBM/2025
	 

	
	
	
	Thịt lợn an toàn BM
	0105/ HTXBM/2025
	 

	6
	Hộ kinh doanh Xuyến Hùng
	Thôn Mới, xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0946614000
	Nem chua Xuyến Hùng
	NCXH/2025/001
	 

	
	
	
	Nem ngựa Xuyến Hùng
	NNXH/2025/002
	 

	7
	Công ty TNHH nông sản Tân Hồng
	Thôn Liên Cơ, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0912868380
	Vải thiều nước đường đóng lon
	01/HRG/2025
	 

	8
	Công ty Cổ phần Hero Green
	Lô CN 27-28, Cụm Công nghiệp Đại Lâm, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0989316879
	Vải thiều ngâm đường
	01/HRG/2025
	 

	9
	Hộ kinh doanh Nem Bùi Tuấn Liên
	Khu phố mới, Hoàng Xá, phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0378811116
	Nem tai Tuấn Liên
	03/2025/TL
	 

	10
	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu
	Tổ dân phố Kim 3, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0833126622
	Nước ép chanh leo
	09/2025/TC-TPTC
	 

	
	
	
	Trà bí đao
	10/2025/TC-TPTC
	 

	
	
	
	Ngô nghiền
	11/2025/TC-TPTC
	 

	
	
	
	Đậu hà lan - fully
	12/2025/TC-TPTC
	 

	11
	Công ty cổ phần công nghệ cao INNOCEF
	Thôn Hậu, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0773571900
	Trà tía tô Habu
	01/INNOCEF/2025
	 

	
	
	
	Trà cà gai leo Habu
	02/INNOCEF/2025
	 

	
	
	
	Trà hà thủ ô
	03/INNOCEF/2025
	 

	
	
	
	Trà cà gai leo
	04/INNOCEF/2025
	 

	
	
	
	Trà kim tiền thảo
	05/INNOCEF/2025
	 

	
	
	
	Trà lá ổi
	06/INNOCEF/2025
	 

	12
	Hộ kinh doanh thảo mộc Trường Xuân 1985
	TDP Tân Thành, xã Lạnh Giang, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0973633686
	Trà lá ổi 5 vị
	01/TRUONGXUAN/2025
	 

	
	
	
	Trà lá sen 7 vị
	02/TRUONGXUAN/2025
	 

	
	
	
	Trà lá nam 10 vị
	03/TRUONGXUAN/2025
	 

	
	
	
	Trà Atiso Cà gai leo
	04/TRUONGXUAN/2025
	 

	
	
	
	Trà rau má, cà gai leo
	05/TRUONGXUAN/2025
	 

	
	
	
	Trà tâm sen 5 vị
	06/TRUONGXUAN/2025
	 

	
	
	
	Trà râu ngô 4 vị
	07/TRUONGXUAN/2025
	 

	
	
	
	Trà xanh Hà thủ ô
	08/TRUONGXUAN/2025
	 

	
	
	
	Trà vỏ bưởi lá sen
	09/TRUONGXUAN/2025
	 

	13
	Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P – Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm
	Thửa đất số 303, tờ bản đồ số 15, thôn Nội Viên, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT:02438716138
	Thăn cổ bò  Oushii beef
	11/T&P/2025
	 

	14
	Công ty TNHH Thực phẩm sạch ABC
	Khu phố Nghi Khúc, phường An Bình, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0962557088
	Nem bùi Kinh Bắc
	60/THUC_PHAM_SACH_ABC/2025
	 

	15
	Công ty TNHH Dịch vụ chế biến thực phẩm HI VIET
	Thửa đất số 364, tờ bản đồ 14, khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0356119363
	Lá sách bò
	01/HIVIET/2025
	 

	
	
	
	Lá sách thiên tầng đen
	02/HIVIET/2025
	 

	16
	Công ty TNHH Thực phẩm Minh Gia
	Thôn Ngô Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0974293458
	Trà cà gai leo xạ đen
	01/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà giảo cổ lam
	02/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà dây thìa canh
	03/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà tía tô
	04/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà lá ổi
	05/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà phan tả diệp
	06/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà đu đủ đực – xạ đen
	07/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà lạc tiên tâm sen
	08/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà râu ngô
	09/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà đinh lăng
	10/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà vằng
	11/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà diếp cá
	12/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà trinh nữ hoàng cung
	13/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà khổ qua
	14/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà lá sen
	15/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà bồ công anh
	16/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà chè dây
	17/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà cỏ máu
	18/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà sâm tố nữ
	19/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà hoa cúc
	20/CTTNHHDPMG/2025
	 

	17
	Công ty TNHH Dược thảo Trường Thọ
	Thôn Đông Sơn, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0929166668
	Đông trùng hạ thảo tươi
	04/CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO TRƯỜNG THỌ/2025
	 

	18
	Công ty Cổ phần Thực phẩm và đồ uống TTC
	Cụm công nghiệp Trí Quả, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 02432079992
	Ba chỉ bò Mỹ
	73/TTC/2025
	 

	 
	
	
	Dẻ sườn bò Mỹ
	74/TTC/2025
	 

	 
	
	
	Lõi vai bò Mỹ
	75/TTC/2025
	 

	 
	
	
	Mỡ bò
	76/TTC/2025
	 

	19
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng
	Phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
	Trà Mâm sôi thơm ngọt Mộc Xuyên
	01/HKDHVT/2025
	 

	 
	
	
	Trà Mâm sôi bầu đất Mộc Xuyên
	05/HKDHVT/2025
	 

	 
	
	
	Trà bầu đất Mộc Xuyên
	06/HKDHVT/2025
	 

	 
	
	
	Trà trinh nữ hoàng cung Mộc Xuyên
	07/HKDHVT/2025
	 

	 
	
	
	Trà cỏ máu Mộc Xuyên
	08/HKDHVT/2025
	 

	II
	Tại Thông báo số 168/TB-SNNMT ngày 15/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

	1
	Công ty Cổ phần PTK Việt Nam
	Tòa nhà PTK, thôn Lũng Giang, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0911311879/ 0918311879
	Mắm tép chưng thịt PTK
	01/PTK VIETNAM/2025
	 

	
	
	
	Thịt xào mắm ruốc PTK
	02/PTK VIETNAM/2025
	 

	
	
	
	Thịt dê chưng mắm tép cố đô
	03/PTK VIETNAM/2025
	 

	2
	Công ty TNHH Sâm tổ núi Dành
	Thôn Đông Khoát, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0963953626
	Củ sâm sấy
	08/SAMTONUIDANH2025
	 

	
	
	
	Sâm ngâm mật ong
	11/SAMTONUIDANH2025
	 

	
	
	
	Trà hoa sâm (dạng túi lọc)
	12/SAMTONUIDANH2025
	 

	
	
	
	Trà hoa sâm núi Danh thượng hạng
	22/SAMTONUIDANH2025
	 

	3
	Hộ kinh doanh Trần Văn Mạnh
	Khu phố Tiêu Sơn, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0368629642
	Trà thảo mộc - Tiệm trà tri kỷ
	01/HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN MẠNH/2025
	 

	
	
	
	Trà cà gai leo rau má
	02/HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN MẠNH/2025
	 

	
	
	
	Trà mâm xôi
	03/HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN MẠNH/2025
	 

	
	
	
	Trà lá ổi mix lá sen (lá ổi 70%)
	04/HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN MẠNH/2025
	 

	
	
	
	Trà lá ổi mix lá sen (lá sen 70%)
	05/HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN MẠNH/2025
	 

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân
	TDP Kép 1, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0903145619
	Long nhãn sấy
	01/HONGXUAN/2025
	 

	
	
	
	Vải thiều sấy
	02/HONGXUAN/2025
	 

	5
	Công ty Cổ phần phát triển thực phẩm Quốc tế
	Thôn Mai Thượng, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 02436830126
	Nguyên liệu thực phẩm: Sữa ong chúa đông khô
	01/QT/2025
	 

	
	
	
	Nguyên liệu thực phẩm: Bột thịt hàu thủy phân
	02/QT/2025
	 

	6
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng
	Phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0393868914
	Trà mâm xôi đỏ Mộc Xuyên
	        02/hoangvanthang/2025                                                
	 

	
	
	
	Trà mâm xôi sấy khô Mộc Xuyên
	03/hoangvanthang/2025                                                
	 

	
	
	
	Trà mâm xôi 4 vị Mộc Xuyên
	05/hoangvanthang/2025                                                
	 

	7
	Công ty Thực phẩm sạch ABC
	Khu phố Nghi Khúc, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0962557088
	Bún tươi sợi nhỏ Mama Fresh
	55/THUC_PHAM_SACH_ABC/2025
	 

	
	
	
	Cà muối chua Nghi Khúc
	27/THUC_PHAM_SACH_ABC/2023
	Thay đổi thông tin tại CV số 210725-01/TB-ABC

	
	
	
	Đậu thanh truyền thống
	56/THUC_PHAM_SACH_ABC/2025
	Thay đổi thông tin tại CV số 010825-01/CV-ABC

	8
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn 1999
	Khu phố Tư Thế, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0357611199
	Trà dòi tím đẳng sâm
	001/NVT/2025
	 

	9
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Hằng Nga
	Thôn Giữa, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0364467336
	Trà tía tô dây gắm 7 vị
	001/HNg/2025
	 

	
	
	
	Trà nấm linh chi thìa canh 8 vị
	002/HNg/2025
	 

	10
	Công ty Cổ phần Ông già IKA
	Cụm Công nghiệp Hà Mãn, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 02439877303/ 0988698802
	Xúc xích Salami Hercules
	01/IKA/2025
	 

	
	
	
	Xúc xích nướng BBQ Mini
	02/IKA/2025
	 

	
	
	
	Chân giò hầm sữa kiểu Đức
	03/IKA/2025
	 

	
	
	
	Xúc xích Salami tỏi
	04/IKA/2025
	 

	
	
	
	Thăn lợn hun khói
	05/IKA/2025
	 

	
	
	
	Xúc xích nướng BBQ
	06/IKA/2025
	 

	
	
	
	Bắp bò hun khói
	08/IKA/2025
	 

	
	
	
	Xúc xích và hun khói
	09/IKA/2025
	 

	11
	Công ty TNHH KWOOK Việt Nam
	Cụm công nghiệp Nham Sơn, Yên Lư, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0979745997
	Gia vị rắc cơm rong biển vị truyền thống
	0405/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	Rong biển rắc cơm Kwook kids vị rau củ sấy thăng hoa
	0506/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	Rong biển rắc cơm Kwook kids vị ruốc cá hồi phô mai
	0606/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	Rong biển rắc cơm Kwook kids vị truyền thống
	0608/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	Rong biển rắc cơm Kwook kids vị khô gà
	0806/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	Rong biển vụn truyền thống
	1501/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	Rong biển nấu canh
	1605/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	Rong biển rắc cơm Jeju Farm
	1705/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	Rong biển cuộn cơm kimbap
	2101/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	Rong biển vụn khô gà
	2302/KWOOK/2025
	 

	12
	Công ty TNHH Dịch vụ chế biến thực phẩm HI VIET
	Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 356119363
	Bột ướp thịt bò
	11/HIVIET/2025
	 

	
	
	
	Gói gia vị lẩu cà chua
	12/HIVIET/2025
	 

	
	
	
	Dầu ớt ướp thịt
	13/HIVIET/2025
	 

	
	
	
	Nước dùng chua đỏ
	14/HIVIET/2025
	 

	
	
	
	Hỗn hợp gia vị nấu gà hầm dạ dày heo (dạng không ăn liền)
	15/HIVIET/2025
	 

	
	
	
	Gia vị lẩu hoàng kim
	16/HIVIET/2025
	 

	 
	
	
	Súp nấm tùng nhung và nấm hương (loại không ăn liền)
	17/HIVIET/2025
	 

	 
	
	
	Gia vị nấu lẩu (Hương vị lẩu trong)
	18/HIVIET/2025
	 

	 
	
	
	Gia vị sốt bò cay số 8
	19/HIVIET/2025
	 

	 
	
	
	Gia vị tương cay XO
	20/HIVIET/2025
	 

	 
	
	
	Nước sốt chua cay số 2
	21/HIVIET/2025
	 

	 
	
	
	Gia vị sốt cay hạt rang thơm
	22/HIVIET/2025
	 

	 
	
	
	Nước hầm xương thịt heo
	23/HIVIET/2025
	 

	 
	
	
	Súp chua đỏ
	24/HIVIET/2025
	 

	13
	Công ty Cổ phần đầu tư TMDV Minh Phúc
	Lô 19 đường Vương Văn Trà, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0904703289
	Đường kính trắng Myanmar
	01/MP/2025
	 

	
	
	
	Đường nâu thiên nhiên SSC
	02/MP/2025
	 

	14
	Công ty TNHH Thương mại VINAFA Việt Nam
	Số nhà 129 Thân Khê, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0916964668
	Trà kim tiền thảo linh chi
	001/VNF/2025
	 

	
	
	
	Trà nấm lim xanh thìa canh
	002/VNF/2025
	 

	
	
	
	Trà giảo cổ lam lá sen
	003/VNF/2025
	 

	
	
	
	Trà chè vằng bồ công anh
	004/VNF/2025
	 

	
	
	
	Trà tía tô dây gắm
	005/VNF/2025
	 

	
	
	
	Trà dòi tím đẳng sâm
	006/VNF/2025
	 

	
	
	
	Trà ổi tâm sen
	007/VNF/2025
	 

	
	
	
	Trà đinh lăng tâm sen
	008/VNF/2025
	 

	
	
	
	Trà hà thủ ô nhân sâm
	009/VNF/2025
	 

	
	
	
	Trà Atiso hoa nhài
	010/VNF/2025
	 

	15
	Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Châu Á
	Số 08 đường TS 15 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
	Cung đình Kool phở trộn kiểu Hong Kong hương vị bò xốt tương đen
	30/TPCA/2025
	 

	
	
	
	Cung đình phở gà Hà Nội
	33/TPCA/2025
	 

	
	
	
	Cung đình phở bò Hà Nội
	34/TPCA/2025
	 

	
	
	
	Cung đình hủ tiếu hương vị nam vang
	35/TPCA/2025
	 

	
	
	
	Cung đình hủ tiếu hương vị sườn heo
	36/TPCA/2025
	 

	
	
	
	Cung đình hủ tiếu hương vị bò khô
	37/TPCA/2025
	 

	
	
	
	Cung đình Kool Spaghetti
	41/TPCA/2025
	 

	
	
	
	Cung đình Kool BBQ hương vị sườn nướng kiểu Hàn Quốc
	42/TPCA/2025
	 

	16
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn VISIMEX
	Tổ dân phố Lò, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 02439729374/ 0974431986
	Bột quế
	01/VISIMEX/2025
	 

	III
	Tại Thông báo số 240/TB-SNNMT ngày 27/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

	1
	Công ty Cổ phần thực phẩm và đồ uống TTC
	Cụm công nghiệp Trí Quả, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Thịt bò cắt lát
	78/TTC/2025
	 

	
	
	ĐT: 02432079992/ 0969399146
	Lưỡi nướng kiểu Nhật – Tan Yaki
	80/TTC/2025
	 

	
	
	
	Thịt bò tuyết – lúc lắc
	81/TTC/2025
	 

	
	
	
	Dẻ sườn bò
	12/TTC/2023
	Thay đổi thông tin tại các CV số: 0107/CVTB-TTC và 1808/CVTB-TTC

	
	
	
	Bắp hoa bò
	13/TTC/2023
	

	
	
	
	Gầu bò
	14/TTC/2023
	

	
	
	
	Ba chỉ bò
	15/TTC/2023
	

	2
	Công ty TNHH Risen Food Bắc Ninh
	Xóm Hậu, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Thịt chay kéo sợi đặc biệt vị bò hầm
	67/RISENBN/2025
	 

	
	
	ĐT: 0359166969
	Thịt chay kéo sợi đặc biệt vị cay tê
	68/RISENBN/2025
	 

	
	
	
	Thịt chay kéo sợi đặc biệt vị hương cay
	69/RISENBN/2025
	 

	
	
	
	Thịt chay kéo sợi đặc biệt vị bò cà chua
	72/RISENBN/2025
	 

	
	
	
	Thịt chay kéo sợi đặc biệt vị sườn chua ngọt
	73/RISENBN/2025
	 

	
	
	
	Thịt chay kéo sợi đặc biệt mix vị
	74/RISENBN/2025
	 

	3
	Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Lục Ngạn
	Thôn Cả, xã Sa Lý, tỉnh Bắc Ninh.
	Thịt ngựa
	01/HTXDVCNLN/2025
	 

	
	
	ĐT: 0353.915.678
	Giò ngựa
	02/HTXDVCNLN/2025
	 

	
	
	
	Cao ngựa
	03/HTXDVCNLN/2025
	 

	4
	Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Thạch An
	Thôn Thượng Thôn, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Xu xê thạch đen
	05/THACHANFOOD/2025
	Điều chỉnh hạn sử dụng tại CV số 25/CV/2025-TAF

	5
	Công ty TNHH Thực phẩm chế biến T.A.P
	Thôn Danh Thượng 3, Xã Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Chân gà
	07/TAP/2024
	Thay đổi thông tin GCN ISO 22000:2018 tại CV số 02/CV/2025

	
	
	ĐT: 0913254848
	Chân gà 2 chân
	08/TAP/2024
	

	
	
	
	Chân gà rút xương
	09/TAP/2024
	

	6
	Hộ kinh doanh La Thị Nhạn
	Thôn Lầm, xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Nem chua ngựa Mạnh Nhạn
	01/manhnhan/2025
	Điều chỉnh hạn sử dụng tại TB số 02/TB

	
	
	ĐT: 0339.852.999
	Nem chua ngựa Mạnh Nhạn
	02/manhnhan/2025
	

	
	
	
	Nem chạo ngựa Mạnh Nhạn
	03/manhnhan/2025
	

	7
	Công ty Cổ phần Thực phẩm và Đồ uống TTC
	Cụm công nghiệp Trí Quả, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Ba chỉ bò Mỹ
	73/TC/2025
	Điều chỉnh thông tin tại CV số 0508/CVTB-TTC

	
	
	
	Dẻ sườn bò Mỹ
	74/TC/2025
	

	
	
	
	Lõi vai bò Mỹ
	75/TC/2025
	

	8
	Công ty TNHH Forever Food
	Thôn Xuân Cai, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh
	Nem nướng Saturday
	25/FOREVERFOOD/2024
	Thu hồi bản tự công bố này tại CV số FF09.08.2025

	
	
	ĐT: 0982.087.612
	Nem nướng Saturday
	25/FOREVERFOOD/2025
	 

	9
	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hoàng Anh – chi nhánh Bắc Ninh
	Lô F6 CCN Làng nghề Công nghệ cao Tam Sơn, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Nguyên liệu thực phẩm Bột Headman Kakao nguyên chất
	03/HOANGANHVIETNAM/2025
	 

	
	
	ĐT: 090.344.2551
	
	
	

	10
	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm ứng dụng công nghệ cao TH
	Sản xuất tại số 18, đường 10, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
	Cháo tươi sườn tổ yến TH true FOOD
	01-BN/CNC TH/2025
	 

	
	
	
	Cháo tươi nhung hươi nấm hương TH true FOOD
	02-BN/CNC TH/2025
	 

	
	
	
	Cháo tươi gà ác hạt sen TH true FOOD
	03-BN/CNC TH/2025
	 

	11
	Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Châu Á
	Số 08 đường TS 15 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
	Cung đình Kool mì gạo hương vị bò hầm kiểu Đài Loan
	31/TPCA/2025
	 

	
	
	
	Cung đình Kool mì gạo hương vị lẩu tôm chua cay kiểu Thái
	32/TPCA/2025
	 

	12
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Nền
	Thôn Cầu ngoài, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Giò ngựa
	01/HVN/2025
	 

	
	
	ĐT: 0963.174.382
	Nem ngựa
	02/HVN/2025
	 

	
	
	
	Nem lớn
	03/HVN/2025
	 

	
	
	
	Giò lợn
	04/HVN/2025
	 

	
	
	
	Chả lợn
	05/HVN/2025
	 

	13
	Hộ kinh doanh Hà Thế Mạnh
	Thôn Châu, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh
	Khô gà lá chanh
	01/HTM/2025
	 

	IV
	Tại Thông báo số 336/TB-SNNMT ngày 16/9/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đạt Lâm
	Thôn Liễu Ngạn, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Bột nghệ Bảo Khang
	01/NGUYENDATLAM
	 

	
	
	ĐT: 0987.889.803
	Tiêu đen xay Bảo Khang
	02/NGUYENDATLAM
	 

	
	
	
	Bột ớt Bảo Khang
	03/NGUYENDATLAM
	 

	
	
	
	Muối tôm Tây Ninh Bảo Khang
	04/NGUYENDATLAM
	 

	
	
	
	Muối chua cay Bảo Khang
	05/NGUYENDATLAM
	

	
	
	
	Chẩm chéo Bảo Khang
	06/NGUYENDATLAM
	

	
	
	
	Bột phô mai Bảo Khang
	07/NGUYENDATLAM
	

	2
	Công ty TNHH Dịch vụ chế biến thực phẩm HI VIET
	Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
ĐT: 0356119363
	Gia vị hỗn hợp (Hương vị sốt nấm)
	25/HIVIET/2025
	 

	
	
	
	Gia vị hỗn hợp (Hương vị Shacha)
	26/HIVIET/2025
	 

	3
	Công ty TNHH Bamboo Hill Việt Nam
	Thôn Lim, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Mật ong hoa rừng
	09/BAMBOO/2025
	 

	
	
	ĐT: 0987171074
	
	
	

	4
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phấn Khởi
	Thôn Chi Nhị, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Hạt nêm gà thần thánh
	01/PHANKHOI/2025
	 

	
	
	ĐT: 0961131112
	
	
	

	5
	Công ty TNHH Risen Food Bắc Ninh
	Xóm Hậu, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Bỏng gạo giòn
	112/RISENBN/2025
	 

	
	
	ĐT: 0948726969
	Bỏng gạo giòn
	113/RISENBN/2025
	

	6
	Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thực phẩm F3 Food
	Khu phố Thanh Bình, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. ĐT: 0909.123.986
	Thịt sấy hương vị bò
	06/F3 FOOD/2025
	 

	
	
	
	Thịt sấy vị cháy tỏi
	08/F3 FOOD/2025
	

	
	
	
	Khô gà
	09/F3 FOOD/2025
	

	7
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Khánh Chi
	Nhà số 10 khu phố Lê Hồng Phong, phường Tư Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Trà gạo rang Genmaicha
	01/BAOKHANHCHI/2025
	 

	
	
	
	Trà OLONG vàng
	02/BAOKHANHCHI/2025
	

	
	
	
	Trà xanh nhài đặc biệt
	03/BAOKHANHCHI/2025
	

	
	
	
	Trà OLONG nhài
	04/BAOKHANHCHI/2025
	

	
	
	
	Trà xanh nhài phú quý
	05/BAOKHANHCHI/2025
	

	
	
	
	Hồng trà đặc biệt
	06/BAOKHANHCHI/2025
	

	
	
	
	Trà đen Vintage Black Tea
	07/BAOKHANHCHI/2025
	

	8
	Công ty TNHH Thương Nghiệp T.A.P Good Foods Việt Nam
	Thôn Danh Thượng 3, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Vải thiều Bắc Giang
	104/TAPGOOD/2025
	 

	
	
	ĐT: 0913.015.511
	Vải thiều Lục Ngạn
	105/TAPGOOD/2025
	 

	9
	Công ty TNHH Nong Woo
	TDP Liêm Xuyên, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Kim chi
	60/NOW/2025
	 

	
	
	ĐT: 0328706168
	
	
	

	10
	Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm sạch thương mại T&P – Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm
	Thửa đất số 303, tờ bản đồ số 15, thôn Nội Viên, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 02438716138
	Cá hồi Chile Fille đông lạnh
	12/T&P/2025
	 

	
	
	
	Diềm bò  Oushii beef
	15/T&P/2025
	 

	
	
	
	Má đào bò  Oushii beef
	16/T&P/2025
	 

	11
	Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sông Thương
	Thôn Lãn Tranh 1, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh
	Củ sâm nam Núi Dành sấy khô (hoặc củ sâm nam Núi Dành thái lát sấy khô)
	01/HTXNN&DVST/2025
	 

	
	
	ĐT: 0907667001
	
	
	

	12
	Công ty TNHH Dược phẩm Minh Gia
	Thôn Ngô Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Trà cỏ ngọt
	21/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	ĐT: 0974293458
	Trà Atiso
	22/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà hà thủ ô
	23/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà quế
	24/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà trái nhàu
	25/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà kim tiền thảo
	26/CTTNHHDPMG/2025
	 

	
	
	
	Trà Mộc lan 10 vị
	27/CTTNHHDPMG/2025
	 

	13
	Công ty TNHH MTV Quỳnh Chi
	Số nhà 834, tổ dân phố Vàng, phường Việt Yên, tỉnh Băc Ninh.
	Cà phê QCHI
	01/QUỲNH CHI/2025
	 

	
	
	ĐT: 0338517888
	
	
	

	14
	Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Anh
	Thôn Vườn, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Thịt trâu gác bếp
	02/HKD_NNA1997/2025
	 

	
	
	
	Thịt lợn sấy Ngọc Anh
	03/HKD_NNA1997/2025
	 

	15
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Y học cổ truyền
	Thôn Đức Lân, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Đặc sản Cà phê Start up 4 in 1
	01/YHCT/2025
	 

	
	
	ĐT: 0923893388
	
	
	

	16
	Hợp tác xã nông nghiệp Quyên Phong
	Thôn Hoàn Sơn, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Ổi Tân Yên
	01/HTXNNQP/OTY
	 

	
	
	ĐT: 0987657568
	
	
	

	17
	Công ty TNHH Thương mại Nong Chun Toàn Cầu
	Cụm 4 Ba Huyện, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
	Bột ớt cay nguyên bản
	01/NONGCHUN/2025
	 

	
	
	ĐT: 02223908659
	Bột ớt ít cay
	02/NONGCHUN/2025
	 

	18
	Hộ kinh doanh Lê Đăng Tuấn
	Khu phố mới Hoàng Xá, phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh
	Nem bùi Tuấn Liên
	01/TUANLIEN/2025
	 

	
	
	ĐT: 0915626539
	Nem tai Tuấn Liên
	02/TUANLIEN/2025
	 

	19
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – Nhà máy Thực phẩm Vissan – Bắc Ninh
	Số 04, đường TS15, KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Chả giò hải sản kem bơ
	06/VISSAN BN/2025
	 

	
	
	ĐT: 02223714049
	Chả giò thịt
	07/VISSAN BN/2025
	 

	
	
	
	Chả giò tôm cua
	08/VISSAN BN/2025
	 

	
	
	
	Chả giò hải sản đặc biệt
	09/VISSAN BN/2025
	 

	
	
	
	Chả giò rế con tôm
	10/VISSAN BN/2025
	 

	
	
	
	Chả giò rễ tôm cua
	11/VISSAN BN/2025
	 

	20
	Công ty Cổ phần Giang Sơn
	Thôn Liên Cơ, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh
	Giang Sơn Trà Việt – Trà Xanh
	15 GS/2025
	 

	
	
	ĐT: 0868106566
	Trà Hương sen
	16 GS/2025
	 

	21
	Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hua Di Việt Nam
	Tầng 2, thửa đất số 82, tờ bàn đồ số 34, Khu 7, đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, VN
	Muối tinh
	01/HUADIVIETNAM/2025
	 

	
	
	ĐT: 0328234668
	
	
	

	22
	Công ty Cổ phần Thực phẩm và đồ uống TTC
	Nhà máy tại Cụm công nghiệp Trí Quả, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Gù bò tuyết – Snow Beef Chuck Crest (Nhãn hiệu Aukobe)
	79/TTC/2025
	 

	
	
	ĐT 02432079992
	Bò sốt vang phố cổ
	82/TTC/2025
	 

	
	
	
	Thịt bò Wagyu – lúc lắc
	83/TTC/2025
	 

	
	
	
	Thịt bò Wagyu – BBQ
	84/TTC/2025
	 

	23
	Công ty Cổ phần PTK Việt Nam
	Tòa nhà PTK, thôn Lũng Giang, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Thịt dê chưng mắm tép cố đô 
	03/PTK VIETNAM/2025
	Thay thế bản công bố tại TB số 168/TB-SNNMT

	
	
	ĐT 0911311879
	Thịt dê chưng mắm tép PTK
	05/PTK VIETNAM/2025
	 

	24
	Công ty TNHH MTV Nông sản Hòa Chiến
	Thôn Trúc Ổ, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT 03339055678
	Tỏi băm chiên
	04/HOACHIEN/2025
	 

	25
	Công ty TNHH TMDV Thành An Foods
	Số 96, đường Vũ Giới, thôn Đồng Hương, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Trà xanh nhai đặc biệt
	01/THANHANFOODS/2025
	 

	
	
	ĐT 0366224664
	Trà đen nguyên lá
	02/THANHANFOODS/2025
	 

	
	
	
	Trà gạo rang
	03/THANHANFOODS/2025
	 

	
	
	
	Oolong nhài
	04/THANHANFOODS/2025
	 

	
	
	
	Oolong bốn mùa
	05/THANHANFOODS/2025
	 

	
	
	
	Oolong gạo rang
	06/THANHANFOODS/2025
	 

	
	
	
	Trà đen
	07/THANHANFOODS/2025
	 

	
	
	
	Trà xanh nhài
	08/THANHANFOODS/2025
	 

	26
	Công ty Thực phẩm sạch ABC
	Khu phố Nghi Khúc, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Lạc đỏ rang muối lá chanh
	57/THUC_PHAM_SACH_ABC/2025
	Thay đổi thông tin tại CV số 1209-01/CV-ABC

	
	
	
	Nem tai con lợn quay
	58/THUC_PHAM_SACH_ABC/2025
	 

	27
	Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Thạch An
	Thôn Thượng Thôn, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Xốt vị hoàn chỉnh sữa cốt dừa
	03/THACHANFOOD/2025
	Thay đổi thông tin tại CV số 09/CV/2025-TAF

	V
	Tại Thông báo số 448/TB-SNNMT ngày 13/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

	1
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Corbi Việt Nam
	Số 563 Hoàng Quốc Việt, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Yến chưng đường phèn trắng dành cho trẻ em Corbi Nest
	01/CORBI  VIETNAM/2025
	 

	
	
	ĐT: 02439999884
	Yến chưng Saffaron dành cho trẻ em Corbi Nest
	02/CORBI VIETNAM/2025
	 

	
	
	
	Yế n chưng đường ăn kiêng Corbi Nest
	03/CORBI VIETNAM/2025
	 

	
	
	
	Yến chưng đông trùng hạ thảo Corbi Nest
	04/CORBI VIETNAM/2025
	 

	2
	Công ty TNHH Dịch vụ chế biến thực phẩm HI VIET
	Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Hỗn hợp gia vị nấu gà hầm dạ dày heo (dạng không ăn liền)
	15/HIVIET/2025
	Thay đổi thông tin tại các CV 01, 02, 03/HI VIET/2025

	
	
	
	Súp nấm tùng nhung và nấm hương (loại không ăn liền)
	17/HIVIET/2025
	

	
	
	
	Súp chua đỏ
	24/HIVIET/2025
	

	3
	Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Tuấn Châu
	Số 31 Tân Lập, Phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Gạo Liên Hương
	01/TuanChau/2025
	 

	
	
	ĐT 0848151111
	
	
	

	4
	Công ty TNHH Dược liệu Fujiko Việt Nam
	Số 7, đường Đại Tráng, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Tinh nghệ
	01/Fujiko/2025
	 

	
	
	ĐT 0867212892
	Nano Curcuminoid (10% Curcuminoid)
	02/Fujiko/2025
	 

	
	
	
	Nano Curcuminoid (20% Curcuminoid)
	03/Fujiko/2025
	 

	
	
	
	Tinh nghệ
	06/Fujiko/2024
	Xin dừng tại CV 12/0925/CV-FJK

	5
	Công ty TNHH HT FOOD
	Số 1, Ngõ 82, Khu phố Yên Lã, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Trà nhài cao cấp W.I.N TEA
	06/HTFOOD/2025
	 

	
	
	ĐT 0336776692
	Trà nhài thượng hạng W.I.N TEA
	07/HTFOOD/2025
	

	
	
	
	Trà Olong Nhài W.I.N TEA
	08/HTFOOD/2025
	

	
	
	
	Trà Olong Xanh W.I.N TEA
	09/HTFOOD/2025
	

	
	
	
	Trà Đào W.I.N TEA
	10/HTFOOD/2025
	

	6
	Công ty TNHH Wang Corporation – Chi nhánh Bắc Ninh
	Số 35 Nguyễn Công Hãng, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Rong biển đậu hũ khô nấu canh
	03/WCBN/2025
	 

	
	
	ĐT 0982471217
	
	
	

	7
	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm ứng dụng công nghệ cao TH
	Sản xuất tại số 18, đường 10, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
	Chân giò xông khói TH true FOOD
	13-BN/CNC TH/2025
	 

	
	
	
	Nem nhân thịt TH true FOOD
	14-BN/CNC TH/2025
	 

	
	
	
	Nem nhân tôm thịt TH true FOOD
	15-BN/CNC TH/2025
	 

	
	
	
	Nem nhân hải sản phô mai TH true FOOD
	16-BN/CNC TH/2025
	 

	
	
	
	Bánh gạo Mozzarella xốt phô mai TH true FOOD
	21-BN/CNC TH/2023
	Thay đổi thông tin tại các CV số 331,332,333,335,336,337,338,330a,339/2025/CV-CNC

	
	
	
	Kim chi cải thảo cắt lát TH true FOOD
	25-BN/CNC TH/2023
	

	
	
	
	Bánh gạo xốt phô mai TH true FOOD
	20-BN/CNC TH/2023
	

	
	
	
	Sủi cảo nhân thịt TH true FOOD
	22-BN/CNC TH/2023
	

	
	
	
	Sủi cảo nhân tôm TH true FOOD
	23-BN/CNC TH/2023
	

	
	
	
	Sủi cảo nhân thịt phô mai TH true FOOD
	24-BN/CNC TH/2023
	

	8
	Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Thạch An
	Thôn Thượng Thôn, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Thạch đen trân châu
	02/THACHAN FOOD/2025
	Điều chỉnh nhãn phụ tại CV số 10/CV-TPCB

	9
	Hợp tác xã Hằng Anh
	Thôn Vàng, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Cà phê hòa tan 3 in 1
	012/HẰNG ANH/2025
	 

	
	
	ĐT: 098344588
	
	
	

	10
	Công ty Cổ phần Ông già IKA
	Cụm Công nghiệp Hà Mãn, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Xúc xích Klobasa - mini
	09/IKA/2025
	 

	
	
	
	Chân giò hun khói
	11/IKA/2025
	 

	
	
	
	Gà hun khói
	12/IKA/2025
	 

	11
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Nền
	Thôn Cầu ngoài, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Cao ngựa
	06/HVN/2025
	 

	
	
	ĐT: 0963.174.382
	
	
	

	12
	Công ty Cổ phần thực phẩm và đồ uống TTC
	Cụm công nghiệp Trí Quả, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Thăn ngoại bò tuyết – Snow Beef Striploin (Nhãn hiệu Aukobe)
	85/TTC/2025
	Thay đổi thông tin tại CV số: 2209/CVTB-TTC

	
	
	ĐT: 02432079992
	Thăn lõi vai bò tuyết – Snow Beef Top Blade (Nhãn hiệu Aukobe)
	86/TTC/2025
	

	
	
	
	Thăn mông bò tuyết – Snow Beef Eye Round (Nhãn hiệu Aukobe)
	87/TTC/2025
	

	
	
	
	Thăn cổ bò tuyết – Snow Beef Chuck Tender (Nhãn hiệu Aukobe)
	88/TTC/2025
	

	
	
	
	Thăn lưng trâu tuyết – Snow buffalo Rio Eye (Nhãn hiệu King steak)
	90/TTC/2025
	

	
	
	
	Diềm thăn ngoại bò tuyết (Nhãn hiệu Aukobe)
	91/TTC/2025
	

	
	
	
	Mỡ bò Wayu
	92/TTC/2025
	

	
	
	
	Dẻ sườn bò
	12/TTC/2023
	

	
	
	
	Bắp hoa bò
	13/TTC/2023
	

	
	
	
	Gầu bò
	14/TTC/2023
	

	
	
	
	Ba chỉ bò
	15/TTC/2023
	

	
	
	
	Ba chỉ bò Mỹ
	73/TTC/2025
	Thay đổi thông tin tại CV số: 2509/CVTB-TTC

	
	
	
	Dẻ sườn bò Mỹ
	74/TTC/2025
	

	
	
	
	Lõi vai bò Mỹ
	75/TTC/2025
	

	13
	Công ty Cổ phần Son Chichen
	Địa chỉ sản xuất: Thôn Đài Sơn, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Thịt gà tươi
	01/HSTCB/2025
	 

	
	
	ĐT: 0796100890/ 0964638821
	
	
	

	14
	Công ty TNHH Thương Nghiệp T.A.P Good Foods Việt Nam
	Thôn Danh Thượng 3, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Cánh gà nguyên cái
	29/TAPGOOD/2025
	 

	
	
	ĐT: 0913.015.511
	Gà miếng Tứ Xuyên
	30/TAPGOOD/2025
	 

	15
	Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn cầu Hasu
	Lô J3 Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Bột gạo lứt Organnis vị Chuối và Bí ngô
	01/HASU/2025
	 

	
	
	ĐT: 0942802225
	Bột gạo lứt Organnis vị Chuối và rau Bina
	02/HASU/2025
	 

	16
	Công ty TNHH Sâm tổ Núi Dành
	Thôn Đông Khoát, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT 0963953626
	Củ sâm Núi Dành tươi
	05/SAMTONUIDANH/2025
	 

	 
	 
	 
	Nụ hoa sâm nam Núi Dành
	06/SAMTONUIDANH/2025
	 

	17
	Công ty TNHH Bảo Linh ADD
	Số 162, đường Nguyễn Cao, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Rong biển vụn tẩm gia vị
	15/BLA/2025
	 

	
	
	ĐT: 0338172689
	
	
	

	18
	Công ty TNHH Yến Sào & Quà tặng Hoàng Triều
	Số 16 Ngọc Hân Công Chúa, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Đường phèn
	01/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	ĐT: 0989249686
	Đường kiêng
	02/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Kids
	03/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Tam vị
	04/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Nhân sâm
	05/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Đường phèn Plus
	06/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Đường kiêng Plus
	07/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Kids Plus
	08/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Tam vị Plus
	09/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Nhân sâm Plus
	10/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Đường phèn cao cấp
	11/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Đường kiêng cao cấp
	12/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Kids cao cấp
	13/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Tam vị cao cấp
	14/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Nhân sâm cao cấp
	15/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Đường phèn thượng hạng
	16/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Đường kiêng thượng hạng
	17/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Tam vị thượng hạng
	18/HOANGTRIEU/2025
	 

	
	
	
	Tổ yến Hoàng Triều
	19/HOANGTRIEU/2025
	 

	19
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Long VN
	Thôn Núi Móng, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Nguyên liệu thực phẩm: Bột trà đen hòa tan
	09/MINHLONGVN/2025
	 

	
	
	ĐT: 0982995811
	
	
	

	20
	Công ty TNHH KWOOK Việt Nam
	Cụm công nghiệp Nham Sơn, Yên Lư, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 
ĐT: 0979745997
	Rong biển rắc cơm Kwook kids vị rau củ sấy thăng hoa
	0506/KWOOK/2025
	Thông báo bổ sung nhãn sản phẩm rong biển gói to tại CV số 20251002/KW ngày 02/10/2025

	
	
	
	Rong biển rắc cơm Kwook kids vị ruốc cá hồi phô mai
	0606/KWOOK/2025
	

	
	
	
	Rong biển rắc cơm Kwook kids vị truyền thống
	0608/KWOOK/2025
	

	
	
	
	Rong biển rắc cơm Kwook kids vị khô gà
	0806/KWOOK/2025
	

	
	
	
	Rong biển cuộn cơm kimbap
	2101/KWOOK/2025
	 

	21
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thành 1
	Số 31, khu Trà Xuyên, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Hạt điều rang muối Cashews
	01/HVT1/2025
	 

	
	
	ĐT: 0977666756
	Hạt dẻ cười rang muối – Roasted & Salted Pistachios
	02/HVT1/2025
	 

	
	
	
	Thịt gác bếp Tây Bắc
	03/HVT1/2025
	 

	
	
	
	Mực nướng
	04/HVT1/2025
	 

	
	
	
	Bò khô
	05/HVT1/2025
	 

	
	
	
	Tóp mỡ cháy tỏi
	06/HVT1/2025
	 

	
	
	
	Thịt trâu gác bếp
	07/HVT1/2025
	 

	22
	Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Châu Á
	Số 08 đường TS 15 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
	Nước mắm Madame Lân
	45/TPCA/2025
	 

	23
	Công ty TNHH Sản xuất cao ngựa Ngô Gia
	Thôn Vụ Bản, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0966592589
	Phổi ngựa bạch ngâm mật ong Ngô Gia
	10/2025/CNNG
	 

	
	
	
	Cao xương ngựa
	11/2025/CNNG
	 

	
	
	
	Cao ngựa bạch
	12/2025/CNNG
	 

	
	
	
	Cao xương mèo
	13/2025/CNNG
	 

	VI
	Tại Thông báo số 581/TB-SNNMT ngày 10/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

	1
	Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm sạch thương mại T&P – Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm
	Thửa đất số 303, tờ bản đồ số 15, thôn Nội Viên, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Nạc vai bò Mỹ đông lạnh – Frozen Beef Chuck Roll
	13/T&P/2025
	 

	
	
	ĐT: 02438716138
	Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh – Frozen Beef Short Plate
	14/T&P/2025
	 

	
	
	
	Gầu bò Mỹ đông lạnh – Frozen Beef Brisket
	17/T&P/2025
	 

	
	
	
	Bắp bò Úc đông lạnh – Frozen Beef Shin/Shank
	18/T&P/2025
	 

	2
	Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Tuấn Hưng Food
	Thôn An Ninh, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Khô gà vị bò
	10/TUẤN HƯNG FOOD/2025
	 

	
	
	ĐT: 0372327525
	Khô gà cháy tỏi
	11/TUẤN HƯNG FOOD/2025
	

	
	
	
	Khô gà lá chanh
	12/TUẤN HƯNG FOOD/2025
	

	
	
	
	Khô bò
	13/TUẤN HƯNG FOOD/2025
	

	
	
	
	Heo khô
	14/TUẤN HƯNG FOOD/2025
	

	3
	Công ty TNHH Thương mại VINAFA Việt Nam
	Số nhà 129 Thân Khuê, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Trà cà gai leo rau má
	011/VNF/2025
	 

	
	
	ĐT: 0916964668
	
	
	

	4
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ dược phẩm Đông Á
	Khu Công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Bột củ tỏi đen
	01/DAP/2025
	

	
	
	ĐT: 02223903031/ 0973217287
	
	
	

	5
	Công ty TNHH HT FOOD
	Số 1, Ngõ 82, khu phố Yên Lã, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Trà nhài cao cấp Miduta Tea
	01/HTFOOD/2025
	 

	
	
	ĐT: 0336776692
	Trà nhài thượng hạng Miduta Tea
	02/HTFOOD/2025
	 

	
	
	
	Trà Olong nhài Miduta Tea
	03/HTFOOD/2025
	 

	
	
	
	Trà Olong xanh Miduta Tea
	04/HTFOOD/2025
	 

	
	
	
	Trà đào Miduta Tea
	05/HTFOOD/2025
	 

	6
	Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Châu Á
	Số 08 đường TS 15 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Nước năm Madame Lân
	45/TPCA/2025
	Bổ sung nhãn thùng tại TB số 0210 TB/VSATTP-2025

	
	
	ĐT: 84.2223710720
	Cung đình hủ tiếu hương vị nam vang
	51/TPCA/2025
	Tự công bố lại các sản phẩm tại TB số 168/TB-SNNMT ngày 15/8/2025 của Sở NN và MT

	
	
	
	Cung đình hủ tiếu hương vị sườn heo
	52/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung đình hủ tiếu hương vị bò kho
	53/TPCA/2025
	

	7
	Công ty TNHH K-WOOK Việt Nam
	Cụm công nghiệp Nham Sơn, Yên Lư, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Rong biển rắc cơm Oliu
	1410/KWOOK/2025
	 

	
	
	ĐT: 0979745997
	Rong biển rắc cơm hạnh nhân óc chó
	1510/KWOOK/2025
	

	
	
	
	Rong biển trộn gia vị hạt dinh dưỡng
	2107/KWOOK/2025
	

	
	
	
	Rong biển trộn gia vị khô gà
	2207/KWOOK/2025
	

	
	
	
	Rong biển trộn gia vị olive
	2307/KWOOK/2025
	

	8
	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm ứng dụng công nghệ cao TH
	Sản xuất tại số 18, đường 10, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0815252555
	Cháo tươi gà chân chì hạt sen TH true FOOD
	17-BN/CNC TH/2025
	 

	
	
	
	Xúc xích Cooktail TH true FOOD
	22-BN/CNC TH/2025
	 

	9
	Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Duy Luân
	Khu Công nghiệp  Thuận Thành III, Phân khu B, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Giấm đen
	01/DUYLUAN/2025
	 

	
	
	ĐT: 0395876558
	Giấm trắng
	02/DUYLUAN/2025
	 

	
	
	
	Trà thảo mộc Wong Lo Kat
	03/DUYLUAN/2025
	 

	10
	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm xuất khẩu G.O.C
	Cụm Công nghiệp Tân Xuyên, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Dưa băm
	19/G.O.C/2024
	Thay đổi hạn sử dụng tại CV số 131025/2025/GOC

	
	
	ĐT: 02432323470
	
	
	

	11
	Công ty TNHH Thực phẩm OZC Vina
	Tổ dân phố Phương Lạn 6, Xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0838535828
	Xúc xích gà giòn
	01/OZC VINA/2025
	 

	
	
	
	
	
	

	12
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu
	TDP Kim 3 – phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Vải thiều Băng Ngọc
	09/2025/TC-TPTC
	 

	
	
	ĐT: 0833126622
	Ngô ngọt thái lát đông lạnh
	10/2025/TC-TPTC
	 

	
	
	
	Ngô ngọt thái lát đông lạnh – Ngô nướng
	11/2025/TC-TPTC
	 

	13
	Công ty TNHH Thực phẩm sạch ABC
	Khu phố Nghi Khúc, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 0962557088
	Dưa bắp cải muối giòn Nghi Khúc
	59/THUC_PHAM_SACH_ABC/2025
	 

	
	
	
	Đậu non Miso
	65/THUC_PHAM_SACH_ABC/2025
	 

	14
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hùng Hưng Food
	Số 02, ngõ 35A, đường Nguyễn Văn Trỗi, TDP Nguận, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Tinh hoa hạt Việt – Mix Hạt ngũ vị
	0110/HHF/2025
	 

	
	
	ĐT: 0986309512
	Tinh hoa hạt Việt – Ngũ quý hạt vàng
	0210/HHF/2025
	

	
	
	
	Tinh hoa hạt Việt – Ngũ hạt dưỡng tâm
	0310/HHF/2025
	 

	
	
	
	Tinh hoa hạt Việt – Óc chó vàng
	0510/HHF/2025
	

	
	
	
	Tinh hoa hạt Việt – Điều sữa giòn
	0610/HHF/2025
	

	15
	Công ty Cổ phần Ông già IKA
	Cụm Công nghiệp Hà Mãn, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Xúc xích ngon hun khói
	13/IKA/2025
	 

	
	
	ĐT: 0988.698.802
	Đùi gà nướng 5 phút sốt chua ngọt
	14/IKA/2025
	 

	
	
	
	Xúc xích KLOBASA-PRAHA
	15/IKA/2025
	 

	
	
	
	Ba chỉ hun khói
	16/IKA/2025
	 

	16
	Công ty Cổ phần thực phẩm và đồ uống TTC
	Cụm công nghiệp Trí Quả, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 02432079992
	Gù bò Úc
	43/TTC/2023
	Thay đổi thông tin tại CV số: 0801/CVTB-TTC

	
	
	
	Nạc vai bò Úc
	45/TTC/2023
	

	
	
	
	Ba chỉ bò Úc
	53/TTC/2024
	

	
	
	
	Bắp bò Úc
	54/TTC/2024
	

	
	
	
	Nạc vai bò Úc
	55/TTC/2024
	

	
	
	
	Dẻ sườn bò Úc
	56/TTC/2024
	

	
	
	
	Mỡ bò tinh luyện
	93/TTC/2025
	 

	VII
	Tại Thông báo số 724/TB-SNNMT ngày 08/12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

	1
	Công ty TNHH Thực phẩm an toàn Linh Đăng
	Sô 1312, đường Quang Trung, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh
	Ruốc cá hồi
	01/LĐ/2025
	 

	
	
	ĐT: 0942668699
	
	
	

	2
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Enzyme Phương Dung
	Số 57 đường Đồng Cửa 1, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
	Nước ép hỗn hợp hoa quả và thảo mộc Thunya Herb
	01/PH/2025
	 

	
	
	ĐT: 0968719066
	
	
	

	3
	Công ty Cổ phần VN TT Foods
	Khu phố Lũng Khê, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh
	Chimax xốt chua ngọt vị Thái Lan
	12/VNTTFOODS/2025
	 

	
	
	ĐT: 0965828288
	Chimax xốt chấm hải sản
	13/VNTTFOODS/2025
	 

	
	
	 
	Chimax xốt chấm đồ nướng
	14/VNTTFOODS/2025
	 

	4
	Công ty TNHH Forever Food
	Thôn Xuân Cai, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh
	Chả gà
	47/FOREVERFOOD/2025
	Thu hồi các bản tự công bố số 04, 05, 10, 14, 15, 16, 20, 28, 40, 41/ FOREVERFOOD/2025 và ban hành lại bản tự công bố các sản phẩm này tại CV số FF08.11.2025

	
	
	ĐT: 0982.087.612
	Chả lụa
	48/FOREVERFOOD/2025
	

	
	
	
	Giò lụa
	49/FOREVERFOOD/2025
	

	
	
	
	Giò heo sống
	50/FOREVERFOOD/2025
	

	
	
	
	Giò gà sống
	51/FOREVERFOOD/2025
	

	
	
	
	Chả bao sả
	52/FOREVERFOOD/2025
	

	
	
	
	Mọc gà viên
	53/FOREVERFOOD/2025
	

	
	
	
	Xúc xích Monday
	54/FOREVERFOOD/2025
	

	
	
	
	Chả bánh gà Sunday
	55/FOREVERFOOD/2025
	

	
	
	
	Chả cốm
	56/FOREVERFOOD/2025
	

	
	
	
	Chả quế
	57/FOREVERFOOD/2025
	

	5
	Công ty Cổ phần phát triển thực phẩm Quốc tế
	Thôn Mai Thượng, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh
	Nguyên liệu thực phẩm: Bột thịt hàu thủy phân
	03/QT/2025
	 

	
	
	ĐT: 02436830126
	
	
	

	6
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sâm Việt Nam
	TDP Cầu, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0909751155
	Hoa sâm nam núi Dành
	16/SaViNa/2025
	 

	
	
	
	
	
	

	7
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công
	Cụm CN Lạc Vệ, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh
	Trứng gà ăn liền Devi vị xì dầu
	002/IDB/2025
	 

	
	
	ĐT: 0981114499
	Trứng gà ăn liền Devi
	003/IDB/2025
	 

	
	
	
	Trứng gà ăn liền Devi vị cay
	004/IDB/2025
	 

	
	
	
	Chân gà Dachi
	005/IDB/2025
	 

	
	
	
	Chân gà Dachi vị cay
	006/IDB/2025
	 

	8
	Công ty TNHH K-WOOK Việt Nam
	Cụm công nghiệp Nham Sơn, Yên Lư, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0979745997
	Rong biển nấu canh
	1311/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	Rong biển cuộn cơm
	181125/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	Rong biển nấu canh
	261025/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	Rong biển cuộn cơm
	271025/KWOOK/2025
	

	
	
	
	Rong biển dầu oliu
	281025/KWOOK/2025
	

	
	
	
	Rong biển giòn hải sản
	291025/KWOOK/2025
	

	9
	Công ty TNHH Quốc tế Tân Thời Đại
	Số 7 Võ Thị Sáu, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
	Trà xanh hoa dành dành (Trà điều vị)
	03/TANTHOIDAI/2025
	 

	
	
	ĐT: 0964842601
	Cam lộ hoa nhài (Trà hoa nhài)
	04/TANTHOIDAI/2025
	

	
	
	
	Hồng trà thượng hạng
	05/TANTHOIDAI/2025
	

	
	
	
	Trà xanh Matcha MS
	06/TANTHOIDAI/2025
	

	
	
	
	Trà hoa nhài
	07/TANTHOIDAI/2025
	

	
	
	
	Si-rô tại ngọt vị vani BESOFUN
	08/TANTHOIDAI/2025
	

	
	
	
	Bột đường đen vị caramel
	09/TANTHOIDAI/2025
	

	
	
	
	Si-rô đường phèn mía tre tinh lọc
	10/TANTHOIDAI/2025
	

	
	
	
	Bột thạch trà
	11/TANTHOIDAI/2025
	

	
	
	
	Nước sương sáo Tiên Thảo
	13/TANTHOIDAI/2025
	

	10
	Công ty TNHH Risen Food Bắc Ninh
	Xóm Hậu, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh
	Đậu giòn tẩm vị
	122/RISENBN/2025
	Đóng thùng 5kg

	
	
	ĐT: 0948726969
	Đậu giòn tẩm vị
	123/RISENBN/2025
	Đóng thùng 6kg

	11
	Công ty TNHH Thương mại Kiên Thúy
	Lô CL3-21 đường Nguyễn Hữu Căn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0983539655
	Hồng trà mật
	08/KIENTHUY/2025
	 

	
	
	
	Hồng trà Shan tuyết
	09/KIENTHUY/2025
	 

	12
	Công ty Cổ phần Ông già IKA
	Cụm Công nghiệp Hà Mãn, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh
	Thịt nướng Tây Bắc
	18/IKA/2025
	 

	
	
	ĐT: 0988698802
	
	
	

	13
	Công ty Cổ phần Hiha Vitality
	Thôn Lát Hạ, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh
	Nhung hươu tươi ngâm mật ong Boda
	01/Hiha Vitality/2025
	 

	
	
	ĐT: 0984822337
	
	
	

	14
	Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Châu Á
	Số 08 đường TS 15 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
	Cung đình Kool Cheese hương vị bắp xào tôm phô mai
	47/TPCA/2025
	 

	
	
	ĐT: 02223710720
	Mì Dimdim hương vị tôm và gà
	48/TPCA/2025
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nước chấm ngon ông Tây
	49/TPCA/2025
	 

	
	
	
	Nước mắm Madame lân
	66/TPCA/2025
	Tự công bố lại sản phẩm số  45/TPCA/2025 tại TB số 448/TB-SNNMT ngày 13/10/2025

	15
	Công ty TNHH Nong Woo
	TDP Liêm Xuyên, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Tương ớt Chackhan
	69/NOW/2025
	Tự công bố lại sản phẩm số

	
	
	ĐT: 0328706168
	
	
	19/NOW/2020

	
	
	
	Bột ớt Chackhan
	70/NOW/2025
	Tự công bố lại sản phẩm số

	
	
	
	
	
	44/NOW/2023

	
	
	
	Bột ớt Heanimcho
	71/NOW/2025
	Tự công bố lại sản phẩm số

	
	
	
	
	
	48/NOW/2024

	
	
	
	Bột ớt Heassalchan
	72/NOW/2025
	Tự công bố lại sản phẩm số

	
	
	
	
	
	30/NOW/2022

	16
	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Viet Value
	Thôn Hưng Đạo, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh
	Hạt dẻ cười rang muối – Roasted & Salted Pistachios
	03/VIETVALUE/2025
	 

	
	
	ĐT: 02439993567
	
	
	

	17
	Công ty TNHH Dịch vụ chế biến thực phẩm HI VIET
	Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0356119363
	Gia vị lẩu hoàng kim
	16/HIVIET/2025
	Sửa đổi quy cách đóng gói tại VB số: DC 16/HIVIET/2025

	
	
	
	Súp nấm tùng nhung và nấm hương (loại không ăn liền)
	17/HIVIET/2025
	Sửa đổi quy cách đóng gói tại VB số: DC 17/HIVIET/2025

	
	
	
	Gia vị nấu lẩu (Hương vị lẩu trong)
	18/HIVIET/2025
	Sửa đổi quy cách đóng gói tại VB số: DC 18/HIVIET/2025

	
	
	
	Súp chua đỏ
	24/HIVIET/2025
	Sửa đổi quy cách đóng gói tại VB số: DC 24/HIVIET/2025

	18
	Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Brothers 
	Km 16 Quốc lộ 17, Khu phố Thường Vũ, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh
	Lạp xưởng nguyên vị
	012025/HSCB/BROTHES
	 

	
	 
	
	
	
	

	19
	Công ty Cổ phần thực phẩm nông nghiệp HAPI
	Địa chỉ sản xuất: TDP Phú Thịnh, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh
	Muối lạc
	01/HAPI/2025
	 

	
	
	SĐT: 0968205596
	Muối lạc vừng đen
	02/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Muối lạc rong biển
	03/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Lạc rang muối
	04/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Muối lạc bát bảo
	05/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Lạc rang húng lìu
	06/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Kẹo dồi lạc
	07/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Kẹo lạc vừng
	08/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Trà ngũ cốc
	09/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Đậu gà
	11/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Đậu Hà Lan xanh
	12/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Hạt bí
	13/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Hạt điều
	14/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Hạt kê
	15/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Yến mạch
	16/HAPI/2025
	 

	20
	Công ty Cổ phần thực phẩm và đồ uống TTC
	Cụm công nghiệp Trí Quả, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 02432079992/ 969399146
	Ba chỉ bò Canada
	94/TTC/2025
	 

	
	
	
	Gầu bò Canada
	95/TTC/2025
	 

	
	
	
	Dẻ sườn bò Canada
	96/TTC/2025
	 

	
	
	
	Bắp hoa bò Canada
	97/TTC/2025
	 

	
	
	
	Nạm bò Úc
	98/TTC/2025
	 

	
	
	
	Nạc vai bò Úc
	99/TTC/2025
	Tự công bố lại sản phẩm số 55/TTC/2024

	
	
	
	Gù hoa bò Úc
	100/TTC/2025
	 

	
	
	
	Bắp bò Úc
	101/TTC/2025
	Tự công bố lại sản phẩm số 54/TTC/2024

	
	
	
	Dẻ sườn bò Úc
	102/TTC/2025
	Tự công bố lại sản phẩm số 56/TTC/2024

	VIII
	Tại Thông báo số 68/TB-SNNMT ngày 13/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

	1
	Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn cầu Hasu
	Lô J3 Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Bột gạo lứt Organnis vị Chuối và Bí ngô
	01/HASU/2025
	Bổ sung hình ảnh sản phẩm nhập khẩu trong hồ sơ tự công bố đã được Sở NNMT tiếp nhận tại TB số 448/TB-SNNMT ngày 13/10/2025

	
	
	ĐT: 0942802225
	Bột gạo lứt Organnis vị Chuối và rau Bina
	02/HASU/2025
	

	2
	Công ty TNHH Nong Woo
	TDP Liêm Xuyên, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Rong biển trộn cơm
	67/NOW/2025
	 

	
	
	ĐT: 0328706168
	Rong biển khô Chackhan
	67/NOW/2025
	 

	
	
	
	
	
	

	3
	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm ứng dụng công nghệ cao TH
	Sản xuất tại số 18, đường 10, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0815252555
	Cá trắm kho riềng TH true Food
	08-BN/CNC TH/2025
	 

	
	
	
	Cá lóc kho tiêu TH true Food
	22-BN/CNC TH/2025
	 

	4
	Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Châu Á
	Số 08 đường TS 15 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Cung Đình mì khoai tây hương vị sườn heo hầm măng
	22/TPCA/2025
	Bổ sung phân tích thêm thành phần dinh dưỡng đối với chỉ tiêu “đường tổng số”, thay đổi số TCCS, cập nhật địa chỉ mới sau sáp nhập tại TB số 0512/TB/VSATTP-2025 của Công ty

	
	
	ĐT: 84.2223710720
	Cung Đình mì khoai tây hương vị gà hầm
	23/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình mì khoai tây hương vị cua bể rau răm
	24/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình mì khoai tây hương vị thịt hầm nấm
	25/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình mì khoai tây hương vị lẩu tôm chua cay
	26/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình mì khoai tây hương vị bò hầm
	27/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình mì khoai tây hương vị sườn hầm ngũ quả
	28/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình Kool spaghetti
	41/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình Kool BBQ hương vị sườn nướng kiểu Hàn Quốc
	42/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình phở gà Hà Nội
	33/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình phở bò Hà Nội
	34/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình Hủ tiếu hương vị Nam Vang
	51/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình Hủ tiếu hương vị sườn heo
	52/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình Hủ tiếu hương vị bò kho
	53/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình Kool phở trộn kiểu Hong Kong hương vị bò xốt tương đen
	30/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình Kool mì gạo hương vị Bò hầm kiểu Đài Loan
	31/TPCA/2025
	

	
	
	
	Cung Đình Kool mì gạo hương vị Lẩu tôm chua cay kiểu Thái
	32/TPCA/2025
	

	5
	Công ty Cổ phần An Phát DDQ
	Số 103 Phố Mới, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Trà xanh túi lọc
	01/ANPHATDDQ/2025
	

	
	
	ĐT 0985267603
	Trà Hojicha túi lọc
	02/ANPHATDDQ/2025
	 

	
	
	
	Bột trà xanh Yame
	03/ANPHATDDQ/2025
	 

	6
	Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm sạch thương mại T&P – Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm
	Thửa đất số 303, tờ bản đồ số 15, thôn Nội Viên, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
ĐT: 02438716138
	Ba chỉ bò Canada đông lạnh – Frozen Beef Boneless Navel
	20/T&P/2025
	 

	
	
	
	Lõi vai bò Canada đông lạnh – Frozen Beef Chuck Boneless
	21/T&P/2025
	

	
	
	
	Gù bò Úc đông lạnh – Frozen Beef Chuck Crest
	22/T&P/2025
	

	
	
	
	Dẻ sườn bò Mỹ đông lạnh – Frozen Beef Rib Intercostal Meat
	23/T&P/2025
	

	
	
	
	Lõi vai bò Mỹ đông lạnh – Frozen Beef Chuck Top Blade
	24/T&P/2025
	

	7
	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tiến Minh Bắc Ninh
	TDP Yên Ngô, Phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0972.098.586
	Hạt điều rang muối
	01/TIẾN MINH BẮC NINH/2025
	 

	
	
	
	Hạt hướng dương
	02/TIẾN MINH BẮC NINH/2025
	 

	
	
	
	Hạt bí
	03/TIẾN MINH BẮC NINH/2025
	 

	8
	Công ty TNHH Nông sản và dược liệu Phúc Đức
	Thôn Hữu Định, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh
	Trà lá tre hoa vàng
	01/TLTHV/2026
	 

	
	
	ĐT: 0977679879
	Trà cúc hoa kim ngân
	02/TCHKN/2026
	 

	
	
	
	Mứt gừng mật Phúc Đức
	03/MGMPĐ/2026
	 

	
	
	
	Gấc lên men mật ong
	04/GLMMO/2026
	 

	
	
	
	Nghệ bọ cạp lên men mật ong
	05/GLMMO/2026
	 

	
	
	
	Nha đam ngũ sắc
	06/NĐNS/2026
	 

	
	
	
	Ô mai đào bổ - mơ - nho - mận - chanh
	07/OM/2026
	 

	
	
	
	Linh trùng sâm mật
	08/LTSM/2026
	 

	9
	Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Hiếu
	Khu Vạn Phúc, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
	Hạt dẻ cười
	01/DUCHIEU/2025
	 

	
	
	ĐT: 0355682024
	Hạt điều
	02/DUCHIEU/2025
	 

	
	
	
	Hạt Macca
	03/DUCHIEU/2025
	 

	
	
	
	Hạnh nhân sấy giòn
	04/DUCHIEU/2025
	 

	
	
	
	Óc chó nhân
	05/DUCHIEU/2025
	

	
	
	
	Xoài sấy dẻo
	06/DUCHIEU/2025
	

	10
	Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất và Thương mại Đức Tâm Food
	Thôn Bảo Ngọc, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh
	Bỏng ngô vị truyền thống
	01/DUCTAM/2025
	 

	
	
	ĐT 0879468831
	Bỏng ngô vị socola
	02/DUCTAM/2025
	

	
	
	
	Bỏng ngô vị trà xanh
	03/DUCTAM/2025
	

	
	
	
	Bỏng ngô vị phô mai
	04/DUCTAM/2025
	

	11
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thư food
	Tổ dân phố Yên Viên, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh.
	Granola
	01/MINHTHU/2025
	 

	
	
	ĐT: 0862503183
	Hạt điều rang muối
	02/MINHTHU/2025
	 

	
	
	
	Chuối chiên giòn
	03/MINHTHU/2025
	 

	
	
	
	Mít sấy
	04/MINHTHU/2025
	 

	
	
	
	Hạt điều bóc vỏ
	07/MINHTHU/2025
	 

	
	
	
	Hạt hạnh nhân
	08/MINHTHU/2025
	 

	
	
	
	Hạt Macca
	09/MINHTHU/2025
	 

	12
	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu
	Tổ dân phố Kim 3, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Đậu tương hạt đông lạnh
	16/2025/TC-TPTC
	 

	
	
	ĐT: 0833126622
	
	
	

	13
	Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Duy Luân
	Khu Công nghiệp  Thuận Thành III, Phân khu B, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Trà thảo mộc Wong Lo Kat
	 
	Thay thế bản tự công bố số 03/DUYLUAN/2025 tại TB số 581/TB-SNNMT ngày 10/11/2025 của Sở NNMT

	
	
	ĐT: 0395876558
	
	04/DUYLUAN/2025
	

	
	
	
	
	 
	

	14
	Công ty Cổ phần Ông già IKA
	Cụm Công nghiệp Hà Mãn, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0988698802
	Ba chỉ hun khói
	16/IKA/2025
	Bổ sung hồ sơ tự công bố tại CV số 01122025/CV-SNNMT-BSTCB ngày 10/12/2025 của Công ty

	
	
	
	
	
	

	15
	Công ty Cổ phần thực phẩm nông nghiệp HAPI
	Địa chỉ sản xuất, đóng gói: TDP Phú Thịnh, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh
	Vừng rang chín
	10/HAPI/2025
	 

	
	
	SĐT: 0968205596
	Muối lạc vừng vàng Top Seeds
	17/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Muối lạc vừng đen Top Seeds
	18/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Muối lạc rong biển Top Seeds
	19/HAPI/2025
	 

	
	
	
	Lạc rang muối Top Seeds
	20/HAPI/2025
	 

	16
	Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Brothers Việt Nam
	Km 16 Quốc lộ 17, Khu phố Thường Vũ, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh
	Ngô hạt hấp chín cấp đông
	01/BROTHERS VN/2025
	 

	
	
	ĐT: 0336490041
	
	
	

	17
	Công ty Cổ phần thực phẩm và đồ uống TTC
	Cụm công nghiệp Trí Quả, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh
	Bò sốt vang phố cổ
	82/TTC/2025
	Điều chỉnh thông tin trên hồ sơ và tem nhãn tại CV số 2412/2025/CVTB-TTC

	
	
	ĐT: 02432079992/ 969399146
	Thăn ngoại bò tuyết – Snow Beef Striploin (Nhãn hiệu Aukobe)
	85/TTC/2025
	

	
	
	
	Thịt bò cắt lát
	78/TTC/2025
	Điều chỉnh thông tin trên hồ sơ và tem nhãn tại CV số 0212/2025/CVTB-TTC của Công ty

	
	
	
	Lưỡi nướng kiểu Nhật – Tan Yaki
	80/TTC/2025
	

	
	
	
	Bò sốt vang phố cổ
	82/TTC/2025
	

	
	
	
	Thăn ngoại bò tuyết – Snow Beef Striploin (Nhãn hiệu Aukobe)
	85/TTC/2025
	

	
	
	
	Thăn lõi vai bò tuyết – Snow Beef Top Blade (Nhãn hiệu Aukobe)
	86/TTC/2025
	

	
	
	
	Thăn mông bò tuyết – Snow Beef Eye Round (Nhãn hiệu Aukobe)
	87/TTC/2025
	

	
	
	
	Thăn cổ bò tuyết – Snow Beef Chuck Tender (Nhãn hiệu Aukobe)
	88/TTC/2025
	

	
	
	
	Diềm thăn ngoại bò tuyết (Nhãn hiệu Aukobe)
	91/TTC/2025
	

	
	Công ty Cổ phần thực phẩm và đồ uống TTC
	Cụm công nghiệp Trí Quả, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh
	Thăn cổ bò tuyết – Snow Beef Chuck Tender (Nhãn hiệu Aukobe)
	88/TTC/2025
	Điều chỉnh thông tin trên hồ sơ và tem nhãn tại CV số 2412-1/2025/CVTB-TTC của Công ty

	
	
	ĐT: 02432079992/ 969399146
	Diềm thăn ngoại bò tuyết (Nhãn hiệu Aukobe)
	91/TTC/2025
	

	
	
	
	Ba chỉ bò Mỹ
	73/TTC/2025
	Điều chỉnh thông tin trên hồ sơ và tem nhãn tại CV số 0212-1/2025/CVTB-TTC của Công ty

	
	
	
	Dẻ sườn bò Mỹ
	74/TTC/2025
	

	
	
	
	Lõi vai bò Mỹ
	75/TTC/2025
	

	
	
	
	Mỡ bò
	76/TTC/2025
	

	
	
	
	Ba chỉ bò Úc
	53/TTC/2024
	

	
	
	
	Dẻ sườn bò
	12/TTC/2023
	Dừng sử dụng bản hồ sơ tự công bố sản phẩm tại CV số 1012/2025/TB-TTC của Công ty

	
	
	
	Bắp hoa bò
	13/TTC/2023
	

	
	
	
	Gầu bò
	14/TTC/2023
	

	
	
	
	Ba chỉ bò
	15/TTC/2023
	

	
	
	
	Bắp bò Úc
	54/TTC/2024
	

	
	
	
	Nạc vai bò ÚC
	55/TTC/2024
	

	
	
	
	Dẻ sườn bò ÚC
	56/TTC/2024
	

	
	
	
	Gù bò Úc
	43/TTC/2023
	

	
	
	
	Nạm bò ÚC
	45/TTC/2023
	

	
	
	
	Thăn ngoại trâu tuyết – Snow buffalo Striploin
	89/TTC/2025
	

	
	
	
	Thăn lưng trâu tuyết – Snow buffalo Rib Eye
	90/TTC/2025
	

	
	
	
	Thăn trâu tuyết – Snow buffalo
	71/TTC/2025
	

	18
	Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ Sen Việt
	Nhà ông Phạm Duy Cường, thôn Lục Liêu Trên, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 024037173964/ 0974921771
	Cốt dừa pha sẵn
	28/SEVIFOOD/2025
	 

	
	
	
	Chân gà tê cay
	29/SEVIFOOD/2025
	 

	
	
	
	Sốt mỳ ý
	30/SEVIFOOD/2025
	 

	
	
	
	Sốt sa tế tôm
	31/SEVIFOOD/2025
	 

	
	
	
	Nước nấu tàu hủ
	04/SEVIFOOD/2025
	Bổ sung thông tin trên nhãn và cập nhật địa chỉ mới sau sáp nhập tại các CV từ số 13 đến số 33/2025/CV-SV ngày 19/12/2025 của Công ty

	
	
	
	Xôi lá nếp cốt dừa
	05/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Cùi bưởi tẩm bột
	06/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Chân gà sả ớt
	08/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Nem lụi
	09/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Nem nướng phên
	10/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Bánh gà
	11/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Sốt thái nấu mỳ/lẩu
	12/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Sốt kim chi nấu mỳ/lẩu
	13/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Sốt muối kim chi
	14/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Sốt chấm chân gà
	15/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Sốt thái trộn chân gà
	16/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Sốt bánh mì chảo vị me chua ngọt
	17/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Sốt bánh mì chảo vị thịt rán
	18/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Sốt gà cay
	19/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Sốt tokbokki
	20/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Sốt chấm nem lụi
	22/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Sốt chấm nem nướng
	23/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Nước mắm chua ngọt
	24/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Cơm cuộn
	25/SEVIFOOD/2025
	

	
	
	
	Pate
	26/SEVIFOOD/2025
	

	19
	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm ứng dụng công nghệ cao TH
	Sản xuất tại số 18, đường 10, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
	Ba chỉ xông khói TH true FOOD
	28-BN/CNC TH/2025
	 

	
	
	ĐT: 0815252555
	Giò lụa TH true FOOD
	09-BN/CNC TH/2024
	Thay đổi địa chỉ công ty theo đơn vị hành chính mới tại CV số 348/2025/CV-CNC

	
	
	
	Cháo thịt gà rau của TH true FOOD
	01-BN/CNC TH/2024
	Thay đổi địa chỉ công ty theo đơn vị hành chính mới tại CV số 343/2025/CV-CNC

	
	
	
	Cháo tươi thịt heo bí đỏ TH true FOOD
	02-BN/CNC TH/2024
	

	
	
	
	Cháo tươi thịt gà ngô nấm TH true FOOD
	03-BN/CNC TH/2024
	Thay đổi địa chỉ công ty theo đơn vị hành chính mới tại CV số 344/2025/CV-CNC

	
	
	
	Cháo tươi tôm phô mai TH true FOOD
	04-BN/CNC TH/2024
	

	
	
	
	Cháo tươi tươi sườn tổ yến TH true FOOD
	01-BN/CNC TH/2025
	Thay đổi địa chỉ công ty theo đơn vị hành chính mới tại CV số 345/2025/CV-CNC

	
	
	
	Cháo tươi nhung hươu nấm hương TH true FOOD
	02-BN/CNC TH/2025
	

	20
	Công ty TNHH Tập đoàn Thế Việt
	Tầng 3 Tòa Biệt thự 3 tầng, đường Lý Thánh Tông, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
	Bột Matcha hữu cơ Teanagoo
	02/THEVIET/2025
	 

	
	
	ĐT: 0888861336
	
	
	

	21
	Công ty TNHH K-WOOK Việt Nam
	Cụm công nghiệp Nham Sơn, Yên Lư, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0979745997
	Rong biển cuộn cơm
	191125/KWOOK/2025
	 

	
	
	
	
	
	

	22
	Công ty TNHH Sâm Nam Núi Dành Mai Sơn
	Khu Đô thị Phía Tây, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0981754058
	Hoa sâm sấy khô
	01/SÂM NAM NÚI DÀNH MAI SƠN/2025
	 

	
	
	
	
	
	

	23
	Công ty Cổ phần HACAO
	Số nhà 35, đường Đại Phúc 7, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh ĐT: 0981941087
	Xốt Tteokbokki vị truyền thống
	31/HACAO/2025
	 

	
	
	
	
	
	

	24
	Công ty TNHH Sản xuất cao ngựa Ngô Gia
	Thôn Vụ Bản, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Cao xương ngựa
	15/2025/CNNG
	 

	
	
	ĐT: 0966592589
	
	
	

	25
	Công ty Cổ phần PTK Việt Nam
	Tòa nhà PTK, thôn Lũng Giang, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Mắm tép chưng thịt PTK
	01/PTK VIETNAM/2025
	Bổ sung mẫu nhãn sản phẩm tại CV số 011225/CV-PTK ngày 01/12/2025 của Công ty

	
	
	ĐT: 0911311879/ 0918311879
	Thịt xào mắm ruốc PTK
	02/PTK VIETNAM/2025
	

	IX
	Tại Thông báo số 347/TB-SNNMT ngày 28/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

	1
	Công ty Cổ phần thực phẩm và đồ uống TTC
	Địa chỉ Công ty: 47 Louis VI-BT3-Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Gù hoa bò tuyết – Snow Beef Chuck Crest (Nhãn hiệu Aukobe)
	107/TTC/2025
	 

	
	
	Địa chỉ sản xuất: Nhà máy chế biến thực phẩm TTC – Khu công nghiệp nhỏ và vừa Hà Mãn, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh
	
	
	

	
	
	ĐT: 0969399146
	Nạm bò Úc
	98/TTC/2025
	Điều chỉnh thông tin trên hồ sơ và tem nhãn tại Thông báo số 2801-1/2026/CVTB-TTC ngày 28/01/2026 của Công ty

	2
	Công ty TNHH K-WOOK Việt Nam
	Cụm công nghiệp Nham Sơn, Yên Lư, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh
	Rong biển cuộn cơm
	191225/KWOOK/2025
	 

	
	
	ĐT: 0979745997
	
	
	

	3
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sâm Việt Nam
	TDP Cầu, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh
	Cao hồng sâm núi Dành
	02/SaViNa/2026
	 

	
	
	ĐT: 0909751155
	
	
	

	4
	Công ty Cổ phần HACAO
	Số nhà 35, đường Đại Phúc 7, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
	Xốt Tteokbokki vị truyền thống
	31/HACAO/2025
	 

	
	
	ĐT: 0981941087
	
	
	

	5
	Công ty Cổ phần Ông già IKA
	Số 132 phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, quần Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Địa chỉ nhà máy sản xuất: Cụm Công nghiệp Hà Mãn, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh ĐT: 0988698802
	Vai sốt xá xíu
	17/IKA/2025
	 

	
	
	
	Chân giò ủ xì dầu
	21/IKA/2025
	 

	
	
	
	Lưỡi heo ủ xì dầu
	22/IKA/2025
	 

	
	
	
	Cá hồi hun khói
	26/IKA/2025
	 

	
	
	
	Xúc xích Salami tỏi
	04/IKA/2025
	 

	
	
	
	Thăn lợn hun khói
	05/IKA/2025
	 

	
	
	
	Bắp bò hun khói
	08/IKA/2025
	 

	
	
	
	Chân giò hun khói
	11/IKA/2025
	 

	
	
	
	Xúc xích ngon hun khói
	13/IKA/2025
	 

	
	
	
	Ba chỉ hun khói
	16/IKA/2025
	 

	6
	Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà
	Phố Quế, Cụm công nghiệp đa nghề Đình Bảng, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
	Gừng nghiền - Ground ginger
	01/SONHA/2025
	Xuất khẩu
Làm CSF

	
	
	ĐT: 02438784618
	Hồi hoa - Whole Star Anise
	02/SONHA/2025
	

	
	
	
	Hồi nghiền - Ground star anise
	03/SONHA/2025
	

	
	
	
	Hồi vụn - Star anise broken
	04/SONHA/2025
	

	
	
	
	Quế điếu - Cassia stick
	05/SONHA/2025
	

	
	
	
	Quế mảnh - Broken Cassia
	06/SONHA/2025
	

	
	
	
	Quế nghiền - Ground cassia
	07/SONHA/2025
	

	
	
	
	Tiêu đen hạt - Whole black pepper
	08/SONHA/2025
	

	
	
	
	Tiêu đen nghiền - Ground Black Pepper
	09/SONHA/2025
	

	
	
	
	Tiêu trắng hạt - Whole white pepper
	10/SONHA/2025
	

	
	
	
	Tiêu trắng nghiền - Ground white pepper
	11/SONHA/2025
	

	7
	Công ty TNHH Thực phẩm Trường Sinh Việt Nam
	 
	Trà Maca hồng sâm thảo mộc thượng hạng
	07/2025/TSF/TRAHONGSAM
	 

	
	
	24-LK8 KĐT Đông Đô Vạn Phúc, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
	Trà Maca đen thảo mộc thượng hạng
	08/2025/TSF/TRAHONGSAM
	 

	
	
	ĐT:0982198188
	Trà thảo mộc sâm Maca Peru
	09/2025/TSF/TRAHONGSAM
	 

	
	
	
	
	
	

	8
	Công ty TNHH Thực phẩm sạch ABC
	Khu phố Nghi Khúc, phường Mão Điền, tỉnh Bắc NinhĐT: 0962557088
	Nem chua con lợn bay
	66/THUC_PHAM_SACH_ABC/2025
	Bổ sung thông tin trên tem nhãn và cập nhật địa chỉ mới tại các CV số 1612-02; 1712-01; 1812-01/CV-ABC

	
	
	
	Đậu hũ non Sora
	67/THUC_PHAM_SACH_ABC/2025
	

	
	
	
	Đậu phụ non Làng Mơ
	68/THUC_PHAM_SACH_ABC/2025
	

	
	
	
	Dưa muối chua Nghi Khúc
	35/THUC_PHAM_SACH_ABC/2023
	

	
	
	
	Sung nếp muối
	51/THUC_PHAM_SACH_ABC/2025
	Bổ sung thông tin trên tem nhãn và cập nhật địa chỉ mới tại các CV số 1612-02; 1712-01; 1812-01/CV-ABC

	
	
	
	Óc đậu tươi Nghi Khúc
	48/THUC_PHAM_SACH_ABC/2025
	 

	 
	 
	 
	Rong biển nấu canh
	191125/KWOOK/2025
	Thông báo điều chỉnh bản tự công bố sản phẩm tại CV số 281225/TBKW

	9
	Công ty TNHH KWOOK Việt Nam
	Một phần lô CN-10 Cụm công nghiệp Nham Sơn, Yên Lư, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh
	Rong biển rắc cơm Kwook kids vị rau củ sấy thăng hoa
	0506/KWOOK/2025
	Thông báo bổ sung nhãn sản phẩm rong biển gói to tại CV số 20260112/KW ngày 12/01/2026

	
	
	ĐT: 0979745997
	Rong biển rắc cơm Kwook kids vị ruốc cá hồi phô mai
	0606/KWOOK/2025
	Thông báo bổ sung nhãn sản phẩm rong biển gói to tại CV số 20260112/KW ngày 12/01/2026

	
	
	
	Rong biển rắc cơm Kwook kids vị truyền thống
	0608/KWOOK/2025
	

	
	
	
	Rong biển rắc cơm Kwook kids vị khô gà
	0806/KWOOK/2025
	

	10
	Công ty TNHH Dịch vụ chế biến thực phẩm HI VIET
	Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
	Gia vị bắp trộn
	32/HIVIET/2025
	 

	
	
	ĐT: 0356119363
	Đậu nành giòn
	33/HIVIET/2025
	

	
	
	
	Đậu phộng chiên
	34/HIVIET/2025
	

	
	
	
	Gia vị giá đỗ
	35/HIVIET/2025
	

	
	
	
	Ruột vịt
	61/HIVIET/2025
	

	
	
	
	Thịt bò haidilao
	27/HIVIET/2025
	

	
	
	
	Thịt cừu haidilao
	28/HIVIET/2025
	

	
	
	
	Thịt bò viên
	29/HIVIET/2025
	

	
	
	
	Thịt bò băm
	30/HIVIET/2025
	

	
	
	
	Sốt thịt bò
	31/HIVIET/2025
	

	
	
	
	Dầu ớt chiên
	36/HIVIET/2025
	

	
	
	
	Sốt nấm
	37/HIVIET/2026
	

	
	
	
	Củ cải ngâm
	38/HIVIET/2026
	

	
	
	
	Nước tương tự chế
	39/HIVIET/2026
	

	
	
	
	Mỡ bò phong vị
	41/HIVIET/2026
	

	
	
	
	Xương heo hầm
	42/HIVIET/2026
	

	
	
	
	Thịt bò nướng
	43/HIVIET/2026
	

	
	
	
	Thịt heo viên mã thầy
	44//HIVIET/2026
	

	
	
	
	Tương chao
	45/HIVIET/2026
	

	11
	Công ty TNHH Thương Mại Thế giới Food
	Cụm công nghiệp Võ Cường, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
	Giấm táo
	20260102-01/TGF/2026
	 

	
	
	ĐT: 0343786837
	
	
	

	12
	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Crystal Việt Nam
	Khu Công nghiệp Thuận Thành 3, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh
	Bột Cacao Wings Premium
	01/CRYSTAL/2026
	 

	
	
	ĐT: 0886088899/ 02432151186
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	X
	Tại Thông báo số 510/TB-SNNMT ngày 13/02/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

	1
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu S&V.EU. COSMETICS
	Tổ dân phố Trung tâm, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0981048734
	Bột đồ uống từ ca cao – choco drink
	11/ S&V.EU. COSMETICS/2025
	 

	2
	Công ty Cổ phần Ông già IKA
	Số 132 phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, quần Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Địa chỉ nhà máy sản xuất: Cụm Công nghiệp Hà Mãn, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0988698802
	Dăm bông
	19/IKA/2025
	Sửa đổi nội dung mẫu tem nhãn tại CV số 10012026/CV-SNNMT-BSTCB ngày 28/01/2026 của Công ty

	3
	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tiến Minh Bắc Ninh
	TDP Yên Ngô, Phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0972.098.586
	Hạt dẻ cười
	04/TIẾN MINH BẮC NINH/2025
	 

	4
	Công ty TNHH KWOOK Việt Nam
	Một phần lô CN-10 Cụm công nghiệp Nham Sơn, Yên Lư, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh
	Rong biển nấu canh
	1605/KWOOK/2025
	Điều chỉnh bản tự công bố sản phẩm tại Thông báo số 281225-TBKW của Công ty

	 
	
	ĐT: 0979745997
	Rong biển rắc cơm oliu
	1410/KWOOK/2025
	Điều chỉnh bản tự công bố sản phẩm tại Thông báo số 101225-TBKW của Công ty

	 
	
	
	Rong biển rắc cơm hạnh nhân óc chó
	1510/KWOOK/2025
	Điều chỉnh bản tự công bố sản phẩm tại Thông báo số 111225-TBKW của Công ty

	 
	
	
	Rong biển rắc cơm vị hải sản
	1211/KWOOK/2025
	 

	 
	
	
	Rong biển giòn khô gà
	301025/KWOOK/2025
	 

	 
	
	
	Rong biển giòn hạnh nhân óc chó
	311025/KWOOK/2025
	 

	 
	
	
	Rong biển cuộn cơm
	230126/KWOOK/2026
	 

	 
	
	
	Rong biển ăn liền truyền thống
	250126/KWOOK/2026
	 

	 
	
	
	Rong biển dầu oliu 
	260126/KWOOK/2026
	 

	 
	
	
	Rong biển nấu canh 
	270126/KWOOK/2026
	 

	 
	
	
	Rong biển ăn liền truyền thống 
	280126/KWOOK/2026
	 

	 
	
	
	Rong biển dầu oliu 
	120226/KWOOK/2026
	 

	 
	
	
	Rong biển cuộn cơm 
	100226/KWOOK/2026
	 

	 
	
	
	Rong biển nấu canh
	261025/KWOOK/2025
	Điều chỉnh bản tự công bố sản phẩm tại Thông báo số 110226-TBKW của Công ty

	5
	Công ty Cổ phần thực phẩm và đồ uống TTC
	Địa chỉ Công ty: 47 Louis VI-BT3-Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Thăn lõi vai bò tuyết – Snow Beef Top blade/ Snow Beef Oyster blade (Nhãn hiệu Aukobe)
	105/TTC/2025
	 

	 
	
	Địa chỉ sản xuất: Nhà máy chế biến thực phẩm TTC – Khu công nghiệp nhỏ và vừa Hà Mãn, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh
	Thăn lõi mông bò tuyết – Snow Beef Eye Round (Nhãn hiệu Aukobe)
	106/TTC/2025
	 

	 
	
	ĐT: 0969399146
	Ba chỉ bò Canada
	94/TTC/2025
	Điều chỉnh thông tin trên hồ sơ và tem nhãn tại CV số 1002-02/2026/CVTB-TTC ngày 11/02/2026 của Công ty

	 
	
	
	Gầu bò Canada
	95/TTC/2025
	 

	 
	
	
	Dẻ sườn bò Canada
	96/TTC/2025
	 

	 
	
	
	Bắp hoa bò Canada
	97/TTC/2025
	 

	6
	Công ty Cổ phần đầu tư TMDV Minh Phúc
	Lô 19 đường Vương Văn Trà, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0904703289
	Đường kính trắng Myanmar
	01/MP/2026
	 

	XI
	Tại Thông báo số 631/TB-SNNMT ngày 20/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

	1
	Công ty Cổ phần thực phẩm và đồ uống TTC
	Địa chỉ Công ty: 47 Louis VI-BT3-Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Ba chỉ bò Úc
	108/TTC/2026
	Thay thế bản tự công bố số 53/TTC/2024

	
	
	Địa chỉ sản xuất: Nhà máy chế biến thực phẩm TTC – Khu công nghiệp nhỏ và vừa Hà Mãn, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh
	Ba chỉ bò Canada
	94/TTC/2025
	Điều chỉnh thông tin trên hồ sơ và tem nhãn tại CV số 0203-03/2026/CVTB-TTC ngày 02/3/2026 của Công ty

	
	
	ĐT: 0969399146
	Gầu bò Canada
	95/TTC/2025
	

	
	
	
	Dẻ sườn bò Canada
	96/TTC/2025
	

	
	
	
	Bắp hoa bò Canada
	97/TTC/2025
	

	
	
	
	Nạc vai bò Úc
	99/TTC/2025
	

	
	
	
	Gù hoa bò Úc
	100/TTC/2025
	

	
	
	
	Bắp bò Úc
	101/TTC/2025
	

	
	
	
	Dẻ sườn bò Úc
	102/TTC/2025
	

	
	
	
	Thịt bò Wagyu – BBQ
	84/TTC/2025
	Điều chỉnh thông tin trên hồ sơ và tem nhãn tại CV số 0903/2026/CVTB-TTC ngày 09/3/2026 của Công ty

	2
	Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm sạch thương mại T&P – Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm
	Thửa đất số 303, tờ bản đồ số 15, thôn Nội Viên, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh
	Khoai tây cọng hiệu Bart’s Tradition
	25/T&P/2025
	 

	
	
	ĐT: 02438716138
	Lúc lắc bò Oushii Beef
	26/T&P/2025
	Thay thế Bản tự công bố số 09/T&P/2023

	
	
	
	Thăn ngoại bò Oushii Beef
	27/T&P/2025
	Thay thế Bản tự công bố số 05/T&P/2025

	
	
	
	Lõi vai bò Oushii Beef
	28/T&P/2025
	Thay thế Bản tự công bố số 09/T&P/2025

	
	
	
	Gầu bò Oushii Beef
	29/T&P/2025
	Thay thế Bản tự công bố số 06/T&P/2025

	
	
	
	Diềm bò Oushii Beef
	30/T&P/2025
	Thay thế Bản tự công bố số 15/T&P/2025

	
	
	
	Má đào bò Oushii Beef
	31/T&P/2025
	Thay thế Bản tự công bố số 16/T&P/2025

	
	
	
	Bít tết thăn ngoại bò Oushii Beef
	01/T&P/2026
	Thay thế Bản tự công bố số 07/T&P/2025

	
	
	
	Bít tết lõi vai bò Oushii Beef
	02/T&P/2026
	Thay thế Bản tự công bố số 08/T&P/2025

	
	
	
	Thăn cổ bò Oushii Beef
	03/T&P/2026
	Thay thế Bản tự công bố số 11/T&P/2025

	
	
	
	Nạc lưng bò Oushii Beef
	04/T&P/2026
	Thay thế Bản tự công bố số 07/T&P/2023

	3
	Công ty TNHH Hiếu Khách Việt Nam
	Số 1 Trần Phú, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
ĐT 0879682222
	Trà Ô long xanh
	01/CTHK/2026
	 

	 
	
	
	Trà Ô long Camelia
	02/CTHK/2026
	 

	 
	
	
	Trà xanh mạn
	03/CTHK/2026
	 

	4
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm quốc tế Biotic Pharma
	Số 1A đường Nguyễn Thế Lập, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
	Đông trùng hạ thảo
	02/BIOPHAR/2026
	 

	5
	Công ty Cổ phần Ông già IKA
	Số 132 phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, quần Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Dăm bông
	19/IKA/2025
	 

	
	
	Địa chỉ nhà máy sản xuất: Cụm Công nghiệp Hà Mãn, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh ĐT: 0988698802
	Chân giò hầm thuốc bắc
	20/IKA/2025
	 

	
	
	
	Xúc xích tỏi Klobasa
	23/IKA/2025
	Sửa đổi nội dung mẫu tem nhãn tại CV số 08012026/CV-SNNMT-BSTCB ngày 17/01/2026 của Công ty

	
	
	
	Xúc xích nám
	24/IKA/2025
	 

	
	
	
	Xúc xích Klobasa
	25/IKA/2025
	 

	
	
	
	Gà tiềm bào ngư thượng hạn
	27/IKA/2025
	Sửa đổi bổ sung 01 mẫu tem nhãn tại CV số 09012026/CV-SNNMT-BSTCB ngày 17/01/2026 của Công ty

	
	
	
	Tai heo ủ xì dầu
	1/IKA/2026
	 

	6
	Công ty Cổ phần đầu tư TMDV Minh Phúc
	Lô 19 đường Vương Văn Trà, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0904703289
	Đường nâu thiên nhiên SSC
	02/MP/2025
	Bổ sung quy cách đóng gói sản phẩm tại CV số 05032026/CV-MP ngày 09/3/2026 của Công ty

	 
	 
	 
	
	
	

	7
	Công ty TNHH Thương mại Kiên Thúy
	Lô CL3-21, đường Nguyễn Hữu Căn, Khu Đồng Cửa II, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
ĐT 0983539655
	Trà xanh hương nhài Premium
	01/KIÊN THÚY/2026
	 

	 
	
	
	
	
	

	8
	Công ty TNHH Thương mại S&S Vina
	Số 16, đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
	Bột nước sốt Hakjjiamppong Jjamppong
	01/S&S VINA/2025
	Cập nhật nhãn sản phẩm tại CV số 01/CV- S&S VINA/2026

	9
	Công ty TNHH Dịch vụ chế biến thực phẩm HI VIET
	Thửa đất số 364, tờ bản đồ số 14, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh
	Súp chua đỏ
	24/HIVIET/2025
	Điều chỉnh thông tin tại CV số DC24/HIVIET/2026 ngày 26/02/2026 của Công ty

	
	
	ĐT: 0356119363
	Củ cải sợi
	46/HIVIET/2026
	 

	
	
	
	Gia vị ruột vịt
	48/HIVIET/2026
	 

	
	
	
	Gia vị chua ngọt Việt Nam (công thức 2)
	49/HIVIET/2026
	 

	
	
	
	Sốt cay chua ngọt
	50/HIVIET/2026
	 

	
	
	
	Thịt trâu băm
	51/HIVIET/2026
	 

	
	
	
	Sốt thịt trâu
	52/HIVIET/2026
	 

	
	
	
	Thịt gà sả
	53/HIVIET/2026
	 

	
	
	
	Gà chiên miếng
	54/HIVIET/2026
	 

	
	
	
	Sốt đu đủ sợi
	55/HIVIET/2026
	 

	
	
	
	Bao tử heo
	62/HIVIET/2026
	 

	
	
	
	Sườn heo thơm cay
	63/HIVIET/2026
	 

	
	
	
	Sốt mỳ trộn
	64/HIVIET/2026
	 

	10
	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm ứng dụng công nghệ cao TH
	Sản xuất tại số 18, đường 10, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0815252555
	Xúc xích xông khói TH true Food
	24-BN/CNC TH/2025
	 

	 
	
	
	Cà ri bò TH true Food
	05-BN/CNC TH/2026
	 

	 
	
	
	Cà ri gà TH true Food
	06-BN/CNC TH/2026
	 

	 
	
	
	Bò kho rau củ TH true Food
	07-BN/CNC TH/2026
	 

	 
	
	
	Canh kim chi sườn bò TH true Food
	08-BN/CNC TH/2026
	 

	 
	
	
	Canh chua cá TH true Food
	09-BN/CNC TH/2026
	 

	11
	Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất thực phẩm F3 Food
	Khu phố Thanh Bình, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. ĐT: 0909.123.986
	Khô gà lá chanh
	10/F3 FOOD/2025
	 

	
	
	
	Thịt bò khô
	12/F3 FOOD/2025
	 

	12
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công
	Cụm công nghiệp Lạc Vệ, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh
	Trứng cút ăn liền
	001/IDB/2026
	 

	
	
	ĐT 0222.2220422/ 0981.11.44.99
	
	
	

	13
	Công ty TNHH Thực phẩm OZC Vina
	Tổ dân phố Phương Lạn 6, Xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
	Nước chấm tê cay 1+3
	02/OZC/2026
	 

	
	
	ĐT: 0838535828
	Đậu hũ nướng kiểu Nhật hương vị truyền thống
	03/OZC/2026
	 

	
	
	
	Đậu hũ nướng kiểu Nhật hương vị cay tê thơm ngon
	04/OZC/2026
	 

	
	
	
	Đậu hũ nướng kiểu Nhật hương vị tiêu dây Tứ Xuyên
	05/OZC/2026
	 

	14
	Công ty TNHH Đức Minh Gia
	Số nhà 15, đường Võ Cường 89, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0928986866
	Cà phê hòa tan đen Americano
	12/DUCMINHGIA/2025
	 

	
	
	
	Cà phê muối
	13/DUCMINHGIA/2025
	 

	15
	Công ty TNHH Nông sản 98
	Nhà số 2 TDP Trung, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh
	Trà sâm nam núi dành
	01/NONGSAN98/2026
	 

	
	
	ĐT:: 0984532311
	
	
	

	XII
	Tại Thông báo số 684/TB-SNNMT ngày 31/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

	1
	Công ty TNHH Dược phẩm Minh Gia
	Thôn Ngô Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0974.293.458
	Trà Nụ vối
	01/CTTNHHDOMG/2026
	 

	
	
	
	Trà Diệp hạ châu
	02/CTTNHHDOMG/2026
	 

	2
	Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ Sen Việt
	Nhà ông Phạm Duy Cường, thôn Lục Liêu Trên, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 024037173964/ 0974921771
	Gà tẩm bột
	32/SEVIFOOD/2026
	 

	
	
	
	Bánh sữa chiên
	33/SEVIFOOD/2026
	 

	3
	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm ứng dụng công nghệ cao TH
	Sản xuất tại số 18, đường 10, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0815252555
	Thịt chưng mắm tép TH true Food
	04-BN/CNC TH/2026
	 

	
	
	
	Thịt kho tàu TH true Food
	09-BN/CNC TH/2026
	 

	
	
	
	Sườn xào chua ngọt TH true Food
	10-BN/CNC TH/2026
	 

	
	
	
	Thịt ba chỉ kho tiêu TH true Food
	11-BN/CNC TH/2026
	 

	
	
	
	Xúc xích bơ tỏi TH true Food
	23-BN/CNC TH/2025
	 

	4
	Công ty TNHH Dược mỹ phẩm quốc tế Biotic Pharma
	Số 1A đường Nguyễn Thế Lập, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0975656668
	Trà Đông trùng ngũ vị thượng hạng
	01/BIOPHAR/2026
	 

	5
	Công ty Cổ phần thực phẩm và đồ uống TTC
	Địa chỉ Công ty: 47 Louis VI-BT3-Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Địa chỉ sản xuất: Nhà máy chế biến thực phẩm TTC – Khu công nghiệp nhỏ và vừa Hà Mãn, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0969399146
	Mỡ bò tinh luyện
	93/TTC/2025
	Điều chỉnh thông tin trên hồ sơ và tem nhãn tại Thông báo số 1903/2026/CVTB-TTC ngày 19/3/2026 của Công ty

	6
	Công ty TNHH Thương mại thực phẩm Thanh Hà Food
	Số 10, ngõ Đồng Tâm, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0396230240
	Hạt điều rang muối
	01/THFOOD/2025
	 



